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Sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào có trách nhiệm trong sản xuất cà phê bền vững

LỜI GIỚI THIỆU

Cà phê là cây trồng - là ngành hàng xuất khẩu trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với kim ngạch xuất 
khẩu nhiều năm nay đạt trên 3 tỷ USD/năm. Với vị thế là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên 
thế giới, Việt Nam không chỉ có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đa dạng thị trường - đa dạng 
người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, mà còn phải tuân thủ theo xu thế chung của thế giới hiện nay là 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Với mục đích nâng cao kiến thức về sử dụng vật tư nông nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghệ số 
cho đội ngũ cán bộ khuyến nông và đặc biệt cho trực tiếp người nông dân, xa hơn đó là nâng cao chất lượng 
cà phê, giảm thải carbon, bảo vệ môi trường; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trân trọng giới thiệu Tài 
liệu tập huấn khuyến nông “Sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào có trách nhiệm trong sản xuất cà phê 
bền vững”.

Tài liệu tập huấn khuyến nông “Sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào có trách nhiệm trong sản xuất 
cà phê bền vững” được xây dựng dựa trên nhiều tài liệu khác nhau về canh tác cà phê bền vững, quản lý cỏ 
dại, quản lý sức khỏe đất (IPHM), các kết quả nghiên cứu của dự án “Sử dụng vật tư nông nghiệp có trách 
nhiệm”, dựa trên thực tiễn sản xuất. 

Tài liệu được các chuyên gia Khuyến nông Quốc gia, Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp 
Tây Nguyên (WASI) và GCP phối hợp biên soạn. 

Cuốn tài liệu “Sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào có trách nhiệm trong sản xuất cà phê bền vững” 
được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức, thông tin cơ bản về sử dụng vật tư đầu vào có trách nhiệm 
trong sản xuất cà phê bền vững cho cán bộ khuyến nông các cấp, người trồng cà phê và những ai quan tâm. 
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Sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào có trách nhiệm trong sản xuất cà phê bền vững

Tài liệu này có thể được sử dụng để giảng dạy trong các lớp TOT (tập huấn cho tập huấn viên) và áp 
dụng vào trong thực tiễn trồng cây cà phê để thực hiện tốt Đề án “Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến 
năm 2030” trong đó có hợp phần “Phát triển bền vững cây cà phê ở Việt Nam”.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh có hoạt động đào tạo sản 
xuất cà phê, các doanh nghiệp, các hợp tác xã và cá nhân làm việc trong lĩnh vực sản xuất cà phê áp dụng 
rộng rãi tài liệu này trong các chương trình đào tạo về sản xuất cà phê bền vững, vận dụng linh hoạt phù 
hợp với đặc thù của từng địa phương.

Chúng tôi xin cảm ơn tổ chức GCP, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, chương trình IPHM, các hợp 
tác xã đã cho phép sử dụng một số tư liệu, hình ảnh từ các tài liệu về sản xuất cà phê để tham khảo xây dựng 
tài liệu này. Cảm ơn các nhà khoa học của Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) 
đã phối hợp với chuyên gia GCP và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia biên soạn tài liệu. Chúng tôi gửi lời 
cảm ơn tới các nhà quản lý, nhà khoa học, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông 
các tỉnh sản xuất cà phê, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân 
khác đã nhiệt tình tham gia góp ý cho tài liệu.

Trong quá trình xây dựng tài liệu, mặc dù nhóm tác giả biên soạn đã rất cố gắng, song không tránh khỏi 
những thiếu sót. Thay mặt nhóm biên soạn, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp từ phía cán bộ giảng 
dạy và người sử dụng để Tài liệu bổ sung hoàn thiện hơn./.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 
LÊ QUỐC THANH
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Sử dụng vật tư có trách nhiệm trong sản xuất cà phê bền vững

BÀI 1. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VẬT TƯ ĐẦU VÀO TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ

A. Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài giảng, học viên sẽ:
1. Biết rõ thực trạng của việc sử dụng vật tư nông nghiệp và ảnh hưởng của nó đến môi trường hiện nay trong sản 

xuất cà phê.
2. Biết được ảnh hưởng của việc sử dụng vật tư đầu vào đến chất lượng sản phẩm, thương hiệu cà phê Việt Nam. 

Biết được hiệu quả của việc sử dụng vật tư có chất lượng đến hiệu quả sản xuất cà phê.
3. Giúp bản thân, gia đình và những người xung quanh sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào cho cà phê một cách 

hiệu quả có trách nhiệm hơn.

B. Nội dung

I. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VẬT TƯ ĐẦU VÀO TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ

1. Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)
- Tổng quan nhập khẩu thuốc BVTV
Việc tiêu thụ thuốc trừ sâu tại Việt Nam, đã tăng lên đáng kể trong những thập kỷ qua cùng với việc 

tăng cường ngành nông nghiệp. Trong giai đoạn 1981 - 1986, Việt Nam nhập khẩu chỉ khoảng 6.500 - 9.000 
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tấn hoạt chất có thành phần thuốc 
trừ sâu (trung bình 0,3 kg hoạt chất 
(ai)/ha); sau đó tăng lên đến 13.000 - 
15.000 tấn/năm trong giai đoạn 1986 
- 1990 (trung bình 0,4 - 0,5 kg ai/ha); 
20.000 - 30.000 tấn/năm (trung bình 
0,67 - 1,0 kg ai/ha) trong giai đoạn 
1991 - 2000; đến 33.000 - 75.000 tấn/
năm (trung bình 2,54 kg ai/ha) trong 
giai đoạn 2001 đến 2010; và lên đến 
khoảng 100.000 tấn/năm vào năm 
2015 (Thùy Liên, 2015; Khánh và 
Thanh, 2010; Trương Quốc Tùng, 

Sâu đục vỏ Bệnh khô cành khô quả Bệnh vàng lá thối rễ 

Mọt đục quả Sâu đục thân Tuyến trùng hai rễ 

2015). Cùng với xu hướng đó, giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu tăng nhanh chóng từ khoảng 472 triệu đô la 
Mỹ trong năm 2008 lên 537 triệu đô la Mỹ trong năm 2010, gần 700 triệu đô la Mỹ trong những năm gần đây 
(Thùy Liên, 2015; FAOSAT, 2015). Những con số này được báo cáo bao gồm buôn lậu qua biên giới với Trung 
Quốc ở phía Bắc [19].

- Thực trạng kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV 
• Kết quả điều tra tại hai huyện sản xuất cà phê lớn nhất Di Linh (Lâm Đồng) và Krông Năng (Đắk 

Lắk) có 1.207 tên thuốc và 237 hoạt chất, hầu hết là thuốc trừ sâu, tiếp theo là thuốc trừ bệnh, thuốc 
trừ cỏ có số loại ít nhất. Các thuốc không được tìm thấy trong danh mục thuốc BVTV của Bộ Nông 
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nghiệp và PTNT năm 2019 là 212. Ước tính có 70 - 80% nông hộ vẫn phụ thuộc vào các cửa hàng bán lẻ 
để lựa chọn thuốc BVTV và phương pháp sử dụng thuốc BVTV [16].

• Khi diện tích trồng cà phê càng lớn, các loại sâu bệnh hại trên cây cà phê càng phát triển mạnh mẽ 
hơn bao gồm các loại sâu hại chính như:

 + Tuyến trùng gây bệnh vàng lá thối rễ
 + Rệp vảy xanh, vảy nâu kèm theo nấm muội đen
 + Rệp sáp gây hại quả
 + Mọt đục cành, đục quả
 + Sâu đục thân, sâu tiện vỏ cây 
 + Bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh nấm hồng, bệnh thối rễ...
 + Bọ xít muỗi gây hại trên cà phê chè.

• Những loại sâu bệnh 
này gây ra nhiều thiệt hại cho 
người sản xuất.

• Để hạn chế người nông 
dân tiếp tục sử dụng nhiều 
thuốc bảo vệ thực vật nhằm 
hạn chế sâu bệnh phá hoại.

Khuyến cáo
- Mở các lớp tập huấn về kỹ thuật IPM, IPHM.
- Duy trì và cập nhật thường xuyên những hoạt chất bị cấm lên App Thuốc bảo vệ thực vật để nhiều 

người được biết.

Bọ xít mỗi gây hại Mọt đục cành Mọt đục quả 
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- Thành lập nhóm hỗ trợ nông nghiệp (Agriteam) giúp người dân thực 
hiện đúng kỹ thuật canh tác và sử dụng thuốc BVTV có hiệu quả.

- Khuyến cáo người dân hãy mua thuốc BVTV của những công ty có uy tín 
để đảm bảo chất lượng.

- Khi sử dụng thuốc phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: 
• Đúng thuốc
• Đúng liều lượng và nồng độ
• Đúng thời điểm
• Đúng cách.

2. Thực trạng phân bón
- Tổng quan sản xuất nhập khẩu, phân bón 
• Lũy kế năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 3,35 triệu tấn phân bón, 

trị giá gần 1,6 tỷ USD. [21]
• Có nhiều công ty tham gia nhập khẩu, sản xuất nên phân bón rất đa 

dạng, phong phú với những thành phần và hàm lượng rất khác nhau như:
 + Phân đơn (Urê, SA, Kali, phân lân...)
 + Phân hỗn hợp NPK
 + Phân phức hợp
 + Phân hữu cơ sinh học
 + Phân trung vi lượng
 + Phân nước

App thuốc BVTV
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 + Hiện nay, người dân đa số sử dụng phân hỗn hợp 
NPK, ít sử dụng các loại phân đơn, bón phân theo kinh 
nghiệm có được từ những năm trước và hướng dẫn 
của đại lý, dẫn đến lãng phí và gây ô nhiễm môi trường.

 + Người trồng cà phê ở Tây Nguyên cũng áp dụng tỷ lệ 
phân bón cao hơn so với mức được khuyến cáo. Cụ 
thể hơn, nông dân áp dụng N, P2O5 và K2O tương 
ứng lần lượt là khoảng 50%, 210% và 30%, cao hơn 
so với mức khuyến cáo (Bảng 1). Người ta ước tính 
rằng, trung bình khoảng 190 kg N, 232 kg P2O5 và 
96 kg K2O đang bị lạm dụng cho mỗi ha một năm. 
Với 709.041,6 ha được trồng, trong đó 650.922,8 ha 
(Cục Trồng trọt, 2022) đang ở giai đoạn thu hoạch 
và giả sử chỉ có 50% nông dân sử dụng phân bón 
quá liều, mỗi năm ngành cà phê mất khoảng hơn 
một trăm triệu USD do tập quán canh tác dùng quá 
lượng phân bón. Dùng quá lượng phân bón sẽ không 
chỉ tăng sâu bệnh trên cà phê và làm tăng chi phí sản 
xuất, nó cũng sẽ dẫn đến ô nhiễm không khí, đất và 
môi trường nước tại địa phương [19].

- Khuyến cáo phân bón:
 + Người dân nên sử dụng phân đơn bón cho cà phê vừa rẻ tiền và đảm bảo chất lượng.
 + Ví dụ: về việc bón phân đơn.

Bảng 1: Tỷ lệ phân bón thực tế so với tỷ lệ  
khuyến cáo trong sản xuất cà phê
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Chúng ta mua: 300 kg phân đơn
+ 100 kg Ure: 46 kg (Đạm nguyên chất) giá: 1.200.000 đồng
+ 100 kg Lân nung chảy: 15 kg (Lân nguyên chất) giá: 600.000 đồng
+ 100 kg Kali đỏ: 60 kg (Kali nguyên chất) giá: 1.600.000 đồng
+ Tổng số nguyên chất 46 kg+15 kg+60 kg = 121 kg  giá: 3.400.000 đồng

Mua 300 Kg NPK 16:16:8 + TE hoặc 16:8:16 + TE giá: 4.920.000 đồng (1.640.000 đồng/tạ)
+ Đạm nguyên chất: 48kg; Lân nguyên chất: 24kg; Kali nguyên chất: 48 kg
+ Tổng số nguyên chất NPK: 120 kg

Như vậy cùng với các nguyên chất N:P:K tương đương thì bón phân đơn rẻ hơn, cụ thể:
(4.9200.000 - 3.400.000 = 1.520.000 đồng) 

hoặc × 100 = 40,9%

• Ngoài Lân nguyên chất, trong bao phân Lân còn có các nguyên tố trung lượng như Magie (MgO 14%),
Canxi (CaO 26%), và các nguyên tố vi lương như Silic (SiO2 24%), Sắt (Fe), nhôm (Al), Mangan (Mn), 
Molypden (Mo), Đồng (Cu), Coban (Co).

• Nếu bón phân hỗn hợp, nên sử dụng phân bón của những công ty có uy tín và cần phải bổ sung phân
đơn cho từng đợt, không có một loại phân NPK nào có thể cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây trồng.

• Cách tính bổ sung như sau: 1 ha cà phê vối kinh doanh năng suất 3 tấn nhân cần dinh dưỡng như sau:
◦ 280 kg N (15% SA; 85% Urê)
◦ 100 kg P2O5

◦ 300 kg K2O

3.400.000
3.400.000 + 4.920.000
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Biết: 100 kg phân hỗn hợp NPK 16:8:16 (có 16 kg Đạm, 8 kg Lân, 16 kg Kali) nguyên chất 
Cách tính như sau:
Để có:
◦ 280 kg N cần (280 kg/16 kg) × 100 kg = 1.750 kg NPK
◦ 100 kg P2O5 cần (100 kg/8 kg) × 100 kg = 1.250 kg NPK
◦ 300 kg K2O cần (100 kg/16 kg) × 100 kg =1.875 kg NPK

Chọn lượng nhỏ nhất, cụ thể là P2O5 (1.250 kg NPK) 
Trong 1.250 kg NPK (16:8:16) có:
◦ (1.250 kg × 16)/100 kg = 200 kg N
◦ (1.250 kg × 8)/100 kg = 100 kg P2O5

◦ (1.250 kg × 16)/100 kg = 200 kg P2O5

Vậy cần phải bổ sung thêm N và K2O còn thiếu:
1. Lượng nguyên chất N và K2O còn thiếu
◦ N: 280 kg - 200 kg = 80 kg N
◦ K2O: 300 kg - 200 kg = 100 kg K2O

2. Tính lượng thiếu cần bổ sung
◦ Ure = (80 kg/46 kg) × 100) kg = 174 kg
◦ Kali = (100 kg/60 kg) × 100) kg = 167 kg [11, 12]

• Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và phân chuồng để ủ hoai mục thành phân hữu cơ vi sinh.
• Tận dụng cành cà phê, cành cây che bóng được cắt tỉa để chế biến than hoạt tính BiOchar để bón

vào đất. Đây là một chất rất tốt để cải tạo đất.

Lò BiOchar thủ công
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• Lấy mẫu đất của vườn cà phê theo đúng hướng dẫn đưa đến các trung tâm phân tích. Từ đó các
chuyên gia sẽ cho biết đất đang thừa, thiếu chất gì, và khi đó các chuyên gia sẽ đưa ra quy trình bón phân 
cân đối hợp lý. 

3. Ảnh hưởng của thuốc dư lượng BVTV đến chất lượng sản phẩm cà phê
Người tiêu thụ cà phê ngày càng quan tâm đến các điều kiện sản xuất và chế biến để họ có thể tin

tưởng rằng bất kỳ sản phẩm cà phê nào họ tiêu dùng đều không có nguy cơ gây hại sức khỏe, kể cả các 
nguy cơ tiềm ẩn. Liên quan đến an toàn sức khỏe cho người sử dụng, họ quan tâm nhiều đến tồn dư hóa 
chất có trong cà phê nhân.

Bảng 2: Mức dư lượng tối đa cho phép đối với sản phẩm nhân xô 
(Thông tư 50/2016 - TT/BYT, ngày 30/12/2016)

(Phụ lục 1: Mức dư lượng tối đa (MRL) ở Việt Nam, EU và Hoa Kỳ đối với cà phê - GCP) [19 ]
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II. TÁC ĐỘNG CỦA SẢN XUẤT CÀ PHÊ ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

1. Áp lực tăng diện tích trồng cà phê
- Khi diện tích cà phê tăng, diện tích che phủ của rừng sẽ bị 

giảm. Điều này gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, dẫn đến môi 
trường bị thay đổi. Từ đó, khả năng hấp thụ carbon và khả năng 
giữ nước của cây bị suy giảm. 

- Các bất thường về khí hậu và thời tiết cũng sinh ra từ đây. 
Tần suất và cường độ mưa sẽ thay đổi, gây nên tình trạng hạn 
hán - lũ lụt. Thiên tai xảy ra thường xuyên với mức độ ngày 
càng nghiêm trọng hơn dẫn đến sạt lở, xói mòn, rửa trôi đất 
canh tác.

- Đây cũng là một phần tác nhân gây nên biến đổi khí hậu 
dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu. 

2. Lạm dụng và bón quá nhiều phân vô cơ
- Bón quá nhiều, không cân đối, bón sai cách làm cho đất 

bị chai cứng, pH giảm thấp, hệ sinh vật, vi sinh vật đất bị ảnh 
hưởng phát triển kém.

- Lượng phân bón sử dụng không hết sẽ bốc hơi làm ô nhiễm 
không khí, ngấm sâu xuống mực nước ngầm làm ô nhiễm nguồn 
nước và biến đổi thành N2O là khí gây ra hiệu ứng nhà kính.

- Cây phát triển không bình thường, bị ngộ độc... Bón phân không đúng cách

Không phá, len rừng lấy đất trồng cà phê
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3. Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ các loại sâu bệnh hại cho cà phê
Thuốc bảo vệ thực vật luôn đóng vai trò quan trọng sản xuất nông 

nghiệp, đảm bảo năng suất cây trồng, ngăn chặn dịch hại, góp phần đưa 
nền nông nghiệp đất nước phát triển. Bên cạnh những mặt tích cực thì 
việc lạm dụng sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật đã và đang để lại 
những hệ quả tiêu cực. 

- Đối với môi trường
• Trong môi trường tự nhiên có sự tồn tại của các loài gây hại và 

những loại có lợi chúng tạo nên một hệ sinh thái ổn định.
• Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách tràn lan không có 

kiểm soát thì không chỉ các loài gây hại mà rất nhiều các loài có lợi như: 
côn trùng bắt mồi, ong ký sinh,... cũng bị tiêu diệt. Điều này tác động tiêu 
cực đến hệ sinh thái tự nhiên, gây mất cân bằng và làm mất đi sự ổn định.

Cây phát triển không bình thường do bón thừa dinh dưỡng

Thuốc Glyphosate bị cấm không được 
phép sử dụng tại Việt Nam
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- Gây ô nhiễm vùng đất
• Thuốc bảo vệ thực vật sau khi được sử dụng sẽ bị bay hơi; quang hóa hoặc cây trồng hấp thu và 

phân giải, chuyển hóa và ngấm vào đất.
• Việc sử dụng loại thuốc có độc tính độc cao sẽ giết chết các sinh vật, vi sinh vật có lợi trong đất. 

Những loại thuốc này phân hủy rất lâu và cần rất nhiều thời gian để phân hủy hoàn toàn. Toàn bộ độc tố 
sẽ bị tích lũy trong đất. 

- Ô nhiễm nguồn nước
• Những bao bì hay lọ thuốc đã được sử dụng bị người dân vứt bỏ xuống ao hồ. Khi vệ sinh, chùi rửa 

dụng cụ nông nghiệp đã được sử dụng để phun thuốc, người dân trực 
tiếp đổ nước này xuống đất hoặc bất kỳ nguồn nước nào cũng sẽ gây ô 
nhiễm nguồn nước một cách nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 
các sinh vật sống dưới nước và làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.

- Gây thiệt hại về kinh tế
• Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật làm cho chi phí sản xuất cao hơn 

so với các vườn không hoặc sử dụng đúng theo hướng dẫn.
• Sản phẩm có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật sẽ không được thị 

trường chào đón, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. 
• Ngoài ra, việc người dân bị phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật có 

thể làm phát sinh thêm nhiều chi phí để khắc phục ô nhiễm đất, ô nhiễm 
nguồn nước.

Vỏ bao bì thuốc BVTV  
không được thu gom



16

BÀI 1. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VẬT TƯ ĐẦU VÀO TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ

-  Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người
• Việc chủ quan khi canh tác, phun xịt thuốc mà không trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, không vệ sinh tốt 

sau khi phun xịt thuốc sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí nghiêm trọng hơn có thể gây 
nguy hiểm đến tính mạng người nông dân.

• Bên cạnh đó, dư lượng hóa chất nông nghiệp còn tồn đọng trong nông sản và trong môi trường 
bao gồm: đất, nước, không khí sẽ tham gia vào chính chuỗi thức ăn hằng ngày của con người. Từ đó bắt 
đầu quá trình gây hại đến sức khỏe con người.

• Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có thể tác động ngay lập tức hoặc tích lũy theo thời gian trong cơ thể 
con người. Đặc biệt, chúng có thể gây ra một số tình trạng nghiêm trọng như vô sinh, quái thai, dị tật bẩm 
sinh hay ung thư,...

4. Sử dụng quá nhiều nước
- Lãng phí nước dẫn đến tốn nhiên liệu để tưới tăng lượng 

phát thải khí nhà kính.
- Lãng phí nước làm lượng nước ngầm suy giảm. Việc này dẫn 

đến việc trong tương lai, người nông dân phải tốn nhiều thời gian, 
nguồn nhân lực, nhiên liệu để tưới cho cà phê hơn. 

5. Ô nhiễm nguồn nước từ chế biến cà phê
- Ô nhiễm nguồn nước
• Nước thải chế biến ướt cà phê chảy thẳng ra sông suối ao hồ 

gây ô nhiễm nghiêm trọng.
• Ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt cũng như nuôi trồng thủy sản và tưới cho cây trồng.

Tưới phun mưa
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- Cách xử lý nước thải từ chế biến cà phê:
• Túi biogas xử lý nước thải thải đơn giản

 ◦ Sử dụng độ dốc của đất tự nhiên
 ◦ Dùng ba túi biogas
 ◦ Các túi nối với nhau thông qua các ống kín, các ống nhỏ 
ở trên lấy khí biogas

 ◦ Túi thứ 3 nước có thể sử dụng để tưới cho cây
 ◦ Bã ở túi thứ nhất được dùng để ủ phân hữu cơ vi sinh.

• Hoặc sử dụng một bể lót bạt và sử dụng chế phẩm IMO4 để 
xử lý mùi hôi, sau đó pha loãng và tưới cho cây (chế phẩm này tự 
sản xuất rất dễ dàng).

Một số vấn đề cần ghi nhớ.
- Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật.
- Hãy thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử 

dụng để vào nơi quy định.
- Phân tích đất để được các chuyên gia khuyến 

cáo lượng phân bón cân đối hợp lý.
- Tận dụng phụ phẩm để ủ phân hữu cơ vi sinh, 

tăng cường bón phân hữu cơ cho cây.
- Không lạm dụng thuốc BVTV và phân vô cơ.
- Tưới nước đúng thời điểm và đủ lượng nước.
- Không được xả thải nước ô nhiễm ra môi trường. Sơ đồ xử lý nước thải đơn giản bằng túi biogas

Nước thải chế biến ướt thải ra môi trường
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III. THỰC HÀNH
Chia lớp thành 4 nhóm, địa điểm tùy nơi tập huấn.
- 2 nhóm sẽ phỏng vấn người dân sản xuất cà phê.
- 2 nhóm sẽ phỏng vấn cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV.
- Tập trung lớp thảo luận để biết được những loại thuốc, phân bón mà người bán và người sản xuất 

đang buôn bán và sử dụng.
- Giảng viên hoặc tập huấn viên tổng kết và đưa ra khuyến cáo. 

C. Câu hỏi thảo luận 
Câu 1: Các anh chị hãy nêu những loại thuốc bảo vệ thực vật mà các anh chị biết, đã và đang sử dụng (thuốc cỏ, thuốc 
trừ sâu, thuốc trừ bệnh...)?
Câu 2: Các anh chị hãy cho biết đang sử dụng nhưng loại phân bón nào - cách mà các anh chị đang bón?
Câu 3: Các chị có mang đất đi phân tích hay không và anh/chị sử dụng bảng phân tích đất đó như thế nào?

Câu 4: Anh chị hãy cho biết Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta mở rộng diện tích cà phê không theo quy hoạch?
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A. Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên sẽ:
1. Giải thích và trình bày được những nguyên tắc chung trong quản lý hóa chất và quản lý sức khoẻ cây trồng tổng 

hợp trong vườn cà phê.
2. Xác định được những rủi ro đến sức khỏe và môi trường khi không thu gom rác thải thuốc BVTV và có hành động 

cụ thể về việc thu gom vỏ bao thuốc BVTV.
3. Nhận biết được các loại hóa chất thuốc BVTV được phép sử dụng và bị cấm sử dụng cho cây cà phê của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT (Phụ lục đính kèm).
4. Áp dụng và truyền đạt lại cho gia đình và người trồng cà phê.

B. Nội dung

BÀI 2. SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ SỬ DỤNG THUỐC BVTV TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ

1. Những nguyên tắc chung
- Không mua, sử dụng thuốc cấm và quá hạn sử dụng.
- Không đổ thuốc BVTV dư thừa vào giếng, ao, hồ, sông, suối.
- Chỉ sử dụng thuốc BVTV khi sâu bệnh gây hại vượt ngưỡng kinh tế.
- Thuốc sử dụng không hết phải cất kỹ trong kho có khóa và để nơi khô ráo, xa tầm với trẻ em. 
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- Không sử dụng lại vỏ bao bì 
thuốc BVTV, vỏ bao bì phải đem đến 
nơi thu gom theo quy định.

- Nếu sang chai khác phải ghi rõ 
tên thuốc BVTV, ngày hết hạn.

- Nếu bị ngộ độc phải cầm theo 
chai thuốc đến nơi cấp cứu. 

2. Cách nhận biết mức độ độc của thuốc
Các loại thuốc BVTV được phép lưu 

hành tại Việt Nam bắt buộc phải thực hiện 
ghi nhãn (theo quy định tại Thông tư 21) như 
bảng 3.

3. Liều lượng sử dụng thuốc BVTV theo 
khuyến cáo của nhà sản xuất và theo các 
yêu cầu của thị trường

- Thuốc BVTV có trong Danh mục thuốc 
BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam đã 
được khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học 
và thời gian cách ly theo quy định pháp luật. 

Để thuốc xa tầm với trẻ em (Internet) Kho chứa phải có khóa

Bảng 3: Cách nhận biết mức độc độc của thuốc
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Thông tin hướng dẫn sử dụng, liều lượng, thời gian cách ly... 
đã được quy định và ghi rõ trên nhãn thuốc BVTV.

- Liều lượng được ghi chi tiết cụ thể trên bao gói, và 
chúng ta không được sử dụng vượt quá liều lượng mà nhà 
sản xuất khuyến cáo sẽ dẫn đến tính trạng nhờn thuốc với 
sâu, bệnh gây hại và ô nhiễm môi trường, có hại cho sức 
khỏe con người (H1).

4. Bảo quản, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
- Bảo quản trong kho có khóa (H2).
- Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật (đúng loại thuốc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng 
thời điểm và đúng cách).

- Đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không pha chung thuốc sâu với thuốc trừ bệnh (trừ 

trường hợp có hướng dẫn của nhà sản xuất).

5. Quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp IPHM
- Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (Integrated Plant Health Management: IPHM) là một hệ 

thống quản lý cây trồng mà các biện pháp tác động dựa trên nền tảng môi trường cụ thể (đất, nước, thời 
tiết, sinh vật gây hại, sinh vật có ích) nhằm giảm thiểu những tác động gây bất lợi cho cây trồng và phát 
huy các yếu tố nội tại của cây trồng, ngăn chặn sự bùng phát của sinh vật gây hại, đồng thời nâng cao giá 
trị sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.

(1)
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- Sáu yếu tố cơ bản cấu thành IPHM gồm:
1. Đất khỏe;
2. Cây khỏe;
3. Đầu tư thông minh;
4. Bảo vệ môi trường sinh thái;
5. Giám sát đồng ruộng;
6. Nông dân chuyên nghiệp và có trách nhiệm.

Để thực hiện tốt IPHM, chúng ta cần thực hiện tốt 12 chuyên đề cụ thể sau:
(1) Sức khỏe đất và dinh dưỡng cho cây trồng (đất và phân bón);
(2) Giống khỏe (giống chất lượng và trồng cây khỏe);
(3) Nông nghiệp sinh thái (sinh thái nông nghiệp và bảo vệ môi trường);
(4) Quản lý cỏ tự nhiên bền vững;
(5) Thuốc bảo vệ thực vật (tập trung vào thuốc BVTV sinh học);
(6) Phân bón (tập trung bón phân cân đối và phân hữu cơ);
(7) Yêu cầu kỹ thuật trong xuất khẩu nông sản Việt Nam (các 

yêu cầu kỹ thuật về kiểm dịch thực vật (KDTV), an toàn thực 
phẩm, xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và mã số 
cơ sở đóng gói,...);

(8) Chuỗi liên kết sản xuất (sản xuất theo nhu cầu thị trường; 
liên kết sản xuất; hiệu quả kinh tế và môi trường);

(9) Nông nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; Vườn cây tốt với đa tầng tán
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(10) Kỹ năng truyền thông, marketing;
(11) Biện pháp đấu tranh sinh học;
(12) Biến đổi khí hậu.
- Cây khỏe sẽ thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của môi trường, chống chịu tốt hơn với dịch hại và 

cạnh tranh trong tự nhiên.
- Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cây trồng, bao gồm môi trường xung quanh và mức độ được 

bảo vệ của chúng khỏi các sinh vật gây hại.
- Cây trồng khỏe rất quan trọng đối với sản xuất bền vững.
- Hiện nay, có nhiều sáng tạo, sáng kiến cộng đồng trong công tác chọn tạo giống các loại cây trồng 

năng suất cao và chất lượng tốt hơn. Những tiến bộ trong chọn tạo giống đang giúp nông dân trồng các 
giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu và các điều kiện khắc nghiệt liên quan đến hạn hán, lũ 
lụt, nóng, lạnh và các yếu tố bất lợi khác, cũng như cải thiện khả 
năng chống chịu với sinh vật gây hại.

- Cây trồng khỏe là nền tảng của an ninh lương thực và để 
duy trì sự sống trên trái đất.

- Liên hợp quốc đã tuyên bố năm 2020 là “Năm Quốc tế về 
sức khỏe cây trồng”.

- FAO đã tổ chức sự kiện “Năm sức khỏe cây trồng 2020” 
nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng về kinh tế - xã hội 
và môi trường của Sức khỏe cây trồng đối với việc cải thiện an 
ninh lương thực toàn cầu và hướng tới xoá đói giảm nghèo.

- FAO ước tính rằng hàng năm có tới 40% sản lượng cây 
trồng toàn cầu bị mất vì sâu bệnh. Năm: “Quốc tế về sức khỏe cây trồng”



24

BÀI 2. SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

- Lạm dụng thuốc BVTV, thuốc BVTV phổ rộng ảnh hưởng đến sinh vật có ích - nền tảng của dịch 
vụ Hệ sinh thái và quản lý sinh vật gây hại (SVGH) dựa vào tự nhiên. FAO thúc đẩy áp dụng IPM và kiểm 
dịch thực vật (KDTV) để đẩy mạnh phòng ngừa.

- Các hoạt động về sức khỏe cây trồng bao gồm:
• Hoạt động bảo vệ sức khỏe cây trồng;
• Khuôn khổ pháp lý;
• Phát triển khoa học;
• Tăng cường sự hợp tác giữa các ngành và lĩnh vực để giải quyết vấn đề 

về sức khỏe cây trồng.

5.1. Vai trò của giống
Giống tốt và thích nghi với các điều kiện tự nhiên sẽ đảm bảo chất lượng 

là nền tảng cho cây khỏe.
- Cần có hệ thống vườn đầu dòng để sản xuất và cung ứng các vật liệu 

giống chất lượng vì giống có thể mang mầm bệnh lây lan cho cho cây trồng.
- Phải chọn tạo các giống cây trồng kháng với dịch hại và có khả năng chống 

chịu/thích nghi với các điều kiện thay đổi theo chiều hướng bất lợi hơn.

5.2. Vai trò của đất
Đất khỏe góp phần trồng cây khỏe.
- Đất có sự sống: Đất cung cấp dinh dưỡng, nước... và môi trường cho rễ phát triển.
- Quần thể sinh vật trong đất bao gồm thiên địch kiểm soát dịch hại.

Cây giống cà phê vối
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- Vai trò của nấm, vi khuẩn và các sinh vật đất khác trong việc duy trì “Vòng tuần hoàn chất dinh 
dưỡng trong đất”, cải thiện các tính chất của đất và giải phóng các chất dinh dưỡng để cây trồng hấp thụ.

- Các giống cải tiến đưa vào sản xuất kéo theo việc sử dụng các vật tư đầu vào (phân bón, thuốc 
BVTV...) đã ảnh hưởng đến sinh thái đất.

- Các giải pháp tiếp cận “nông nghiệp sinh thái” như che phủ đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm xáo 
trộn đất và do đó cải thiện sức khỏe của đất.[10]

- Luân canh cải tạo đất: 
• Sử dụng các loại cây luân canh: đậu đỗ, ngô, bông vải... hoặc cây phân xanh họ đậu (toàn bộ 

thân lá, chất xanh sau thu hoạch cày vùi vào đất).
• Trong thời gian luân canh, sau mỗi vụ thu hoạch cây luân canh, đất cần được cày phơi vào mùa 

nắng hàng năm, tiếp tục gom nhặt rễ cà phê còn sót lại và tiêu hủy.
• Thời gian luân canh trước khi tái canh tùy thuộc vào 

mức độ bị bệnh vàng lá thối rễ của vườn cây. Nếu không bị 
bệnh trồng ngay. Luân canh 1 năm nếu ít hơn 20% số cây trên 
vườn bị bệnh. Luân canh 2 năm từ 20 - 50% số cây trên vườn 
bị bệnh. Luân canh 3 năm nếu trên 50% số cây trên vườn bị 
bệnh và cần phân tích mật độ tuyến trùng trước khi tiến hành 
tái canh trồng mới.

• Như vậy đất tái canh cà phê sẽ được bổ sung thêm các 
chất dinh dưỡng từ việc cày vùi các cây trồng luân canh và 
mật độ tuyến trung sẽ giảm, đất sẽ màu mỡ và giúp cây trồng 
phát triển tốt.[8] Đa dạng sinh học trong vườn cây
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5.3. Vai trò của đa dạng sinh học
- Đa dạng sinh học rất quan trọng 

đối với sức khỏe cây trồng.
- Thiếu đa dạng sinh học thì cây 

trồng sẽ dễ bị dịch hại tấn công và khó 
kiểm soát.

- Các mô hình canh tác kết hợp, 
như “nông lâm kết hợp, xen canh” hoặc 
“nông nghiệp dựa vào cây họ Đậu”... có đa dạng về loài cao hơn so với đơn canh/độc canh.

- Gia tăng về đa dạng loài không chỉ có tác dụng sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên (đất, 
nước, chất dinh dưỡng, ánh sáng) mà còn hạn chế và kiểm soát sâu bệnh.

- Các mô hình canh tác kết hợp tạo nên các “dịch vụ sinh thái” cần thiết để hỗ trợ cải thiện sức khỏe 
cây trồng.

5.4. Vai trò của IPM
IPM dựa trên nền tảng kiến thức tổng hợp (sinh học, canh tác, lý học và hóa học) để quản lý một 

cách bền vững dịch hại.
- Chương trình IPM của FAO bao hàm lĩnh vực quản lý rộng hơn rất nhiều, đó là giải pháp tiếp cận 

sinh thái quản lý sinh vật gây hại. 
- Với giải pháp này, thì sự tồn tại của quần thể sâu hại ở mật độ thấp lại cần thiết để làm thức ăn duy 

trì nguồn thức ăn giúp thiên địch phát triển tự nhiên trên đồng ruộng. Có thể thấy, mục đích của IPM là 
quản lý/điều khiển quần thể sinh vật gây hại sao cho sự gây hại của chúng chỉ ở mức độ có thể chấp nhận 
được, dưới mức thiệt hại.[10]
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6. Thu gom và xử lý vỏ thuốc BVTV sau sử dụng
- Yêu cầu đối với bể chứa bao gói thuốc BVTV:
• Đặt tại các vị trí thích hợp, dễ nhận biết ven đường, trục giao thông nội đồng, bờ ruộng lớn; không bị

ngập lụt, gần điểm pha chế thuốc trước khi đem đi phun rải để thuận tiện cho việc thu gom bao gói thuốc 
bảo vệ thực vật sau sử dụng; không làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư, giao thông và 
mỹ quan nông thôn. 

• Làm bằng vật liệu bền chắc, có
khả năng chống ăn mòn, không bị rò rỉ, 
không phản ứng hóa học với chất thải 
chứa bên trong; có khả năng chống thấm, 
không thẩm thấu chất thải ra bên ngoài; 
đảm bảo không bị gió, nước làm xê dịch.

• Hình dạng phù hợp với địa điểm
đặt bể chứa, thuận tiện cho việc di chuyển. 
Dung tích bể chứa khoảng 0,5 - 1m3, có 
nắp đậy kín. Nắp bể chắc chắn, không bị 
gió, mưa làm xê dịch và rộng hơn thành 
bể tối thiểu 5 cm để tránh nước mưa chảy vào; bên thành đứng của bể chứa có ô cửa nhỏ gần nắp đậy có thể 
đóng mở dễ dàng; bể có chiều cao thích hợp để phòng ngừa nước lũ tràn vào bên trong.

• Bên ngoài bể chứa có ghi dòng chữ “Bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng” và biểu tượng
cảnh báo nguy hiểm theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo.

• Khoảng 10 ha cà phê nên có 1 bể chứa.[10]

1

Các dạng bể thu gom rác thải (H1, H2)

2
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- Một số tồn tại bể chứa đã được xây dựng:
• Bể không đủ dung tích 

chứa bao gói, tràn ra ngoài.
• Cửa bỏ bao gói nhỏ người 

dân bỏ bao gói bên ngoài.
• Việc xử lý bao gói tại bể 

chậm trễ.
• Bể chứa không có nắp 

đậy, lãng phí không sử dụng để 
cỏ mọc um tùm.

• Người dân không để 
đúng nơi quy định.

• Không được mang đi xử 
lý, đốt vỏ bao trong bể chứa.

- Yêu cầu về thu gom bao 
gói thuốc bảo vệ thực vật sau 
sử dụng:

• Người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm:
 + Sau khi pha chế, phun rải thuốc bảo vệ thực vật phải thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật để 
vào bể chứa.

 + Để riêng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng với rác thải sinh hoạt và rác vệ sinh đồng ruộng.

Các bể chứa:
Không đưa đi xử lý (h3). Không có nắp đầy (h4). Người dân không bỏ rác vào bể (h5).  

Vứt bừa bãi (h6). Đốt vỏ bao bì thuốc BVTV (h7). Lãng phí không sử dụng (h8) [22]

4 5

87

3

6
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 + Không sử dụng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào các mục đích khác.
 + Không tự ý đốt hoặc đem chôn bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

• Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp sản xuất cây trồng nông, lâm nghiệp có phát sinh bao gói thuốc bảo 
vệ thực vật sau sử dụng có trách nhiệm:

 + Tổ chức thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong địa bàn quản lý của doanh nghiệp;
 + Ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
 + Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải theo quy định.
 + Trả chi phí cho việc xây dựng bể chứa, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực 
vật sau sử dụng.

- Vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng:
• Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom từ bể chứa hoặc khu vực lưu chứa được 

vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định
• Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở bể lưu chứa phải được chuyển đi xử lý trong vòng 12 

tháng, đơn vị thực hiện phải có đủ chức năng và năng lực phù hợp để xử lý theo quy định về quản lý chất 
thải nguy hại.

- Các giải pháp xử lý bao bì, chai thuốc BVTV thừa sau khi sử dụng:
• Cấp trung ương:

 + Sử dụng phần kinh phí đóng góp môi trường của các công ty sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc 
BVTV để xây dựng khu xử lý chất thải nguy hại.

 + Tổ chức tập huấn thông tin tuyên truyền về tác hại bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử 
dụng nếu không được thu gom và xử lý.
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• Cấp địa phương:
 + Thành lập nhóm giám sát có sự tham gia của nhiều bên.
 + Hỗ trợ xây dựng khu vực thu gom rác thải phù hợp.
 + Hỗ trợ để các doanh nghiệp xây dựng nhà máy xử lý, tái chế bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 
sử dụng tại địa phương.

 + Tổ chức tuyên truyền vận động người dân thu gom bao gói thuốc BVTV.
 + Thường xuyên tổ chức tập huấn về sử dụng và An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong sử 
dụng thuốc BVTV.

• Người sử dụng:
 + Tích cực tham gia phong trào do địa phương tổ chức về thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật 
sau sử dụng.

 + Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để vào bể chứa, KHÔNG đổ thuốc dư thừa, 
súc bình vào sông suối ao, hồ giếng nước, đổ ở góc vườn xa nhà ở xa khu dân cư.

 + Tham gia tập huấn về sử dụng thuốc BVTV và ATVSLĐ.[20]
• Chia sẻ về việc thu gom và tiêu hủy vỏ bao bì thuốc BVTV (Mrs Hà, Công ty Syngenta Việt Nam):

 + Từ năm 2015 - 2023, Công ty Syngenta Việt Nam tổ chức cho bà con nông dân thu gom vỏ 
bao bì thuốc BVTV và đổi quà tại các điểm xã. Công ty làm trên diện rộng ở các tỉnh và không 
phân biệt, thu gom tất cả vỏ bao bì thuốc BVTV.

 + Để hoạt động có hiệu quả, Công ty tổ chức tuyên truyền trước 1 tháng để bà con thu gom và 
vào một ngày được ấn định (ví dụ: năm 2023 là Ngày Môi trường), Công ty sẽ tiến hành đổi vỏ 
bao bì lấy quà (dầu ăn, bột ngọt, đường...). 
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+ Công ty ký kết với một đơn vị vận chuyển chuyên dụng và chuyển về nhà máy xi măng ở Kiên
Giang để tiêu hủy. Qua thống kê trong 8 năm, Công ty đã thu đổi được hơn 100 tấn vỏ bao bì
thuốc BVTV. Đây là hoạt động vì môi trường tăng thêm của Công ty.

• Chia sẻ về việc thu gom và tiêu hủy vỏ bao bì thuốc BVTV (huyện Cư Mgar)
+ Huyện Cư Mgar có 82 điểm chứa vỏ bao thuốc BVTV đã qua sử dụng.
+ Cứ 6 tháng 1 lần, một đơn vị chuyên dụng được phòng Tài nguyên - Mồi trường huyện thuê

chở đi xử lý tại Đà Nẵng (chưa rõ địa điểm xử lý cụ thể).
+ Kinh phí thuê 45 triệu/tấn vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng.

• Đây là kết quả mà công ty Sygenta Việt Nam, huyện Cư Mgar đã và đang thực hiện, theo đánh giá
cũng có hiệu quả, cần tổng kết đánh giá rút ra bài học có thể các bên Nhà nước - Công ty - Người dân 
phối hợp cùng thực hiện, tuy nhiên do nhà máy xử lý ở xa nên chi phí vận chuyển rất cao. 

7. An toàn lao động
- Nguy cơ:
• Trượt té khi phun thuốc
• Phơi nhiễm do bảo quản

hóa chất không đúng chỗ riêng 
biệt và không dán nhãn chỉ thị.

• Bỏng da do thuốc diệt cỏ (H9)
• Ô nhiễm môi trường/nhiễm

độc cho trẻ em do xử lý bao bì, súc rửa 
thiết bị phun xịt không đúng cách. 9 10 11
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- Phòng ngừa:
• Sử dụng đồ bảo hộ lao động đảm bảo không thấm nước, mang ủng, giày, găng tay cao su dài quá 

khuỷu tay, đeo kính, mặt nạ có khả năng tránh hít phải hơi thuốc (H10).
• Không sử dụng thuốc cấm (H11).
• Thay bảo hộ lao động và gột rửa sạch trước khi vào nhà sau khi sử dụng thuốc BVTV (H12).
• Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc BVTV.
• Thiết lập kho/tủ bảo quản vật tư và dụng cụ BVTV riêng (H15), có khóa, dán nhãn, cách xa không 

gian sinh hoạt (bếp, chuồng nhốt gia súc, gia cầm), ngoài tầm với của trẻ em.
• Súc rửa bình, đổ dung dịch thuốc ở góc vườn, xa giếng và nguồn nước tối thiểu 15 m (H13).
• Bao bì sau khi sử dụng xong thu gom để đúng nơi quy định và tuyệt đối không dùng lại (H14).
• Sơ cứu khi bị ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật: 

 + Không cho nạn nhân uống sữa, nước ép trái cây khi nạn nhân ngộ độc thuốc trừ sâu.
 + Nằm đầu cao để thông thoáng đường thở và tránh bị sặc chất độc vào phổi.
 + Kiểm tra hơi thở của bệnh nhân thường xuyên để sơ cứu kịp thời.

12 13 14 15
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 + Nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời chữa trị.
 + Người nhà cần mang theo thông tin sản phẩm thuốc trừ sâu và liều lượng mà bệnh nhân 
nhiễm độc để báo cho bác sĩ giúp quá trình chữa trị nhanh chóng hơn.

• Trường hợp bị dính hóa chất thuốc bảo vệ thực vật:
 + Tắm dưới vòi sen và rửa mắt nhiều lần bằng nước sạch.
 + Không dùng thuốc nhỏ mắt.
 + Thay ngay quần áo bị dích hóa chất. 

Những điểm cần ghi nhớ:
- Không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng thuốc cấm.
- Phân biệt được độ độc của thuốc BVTV.
- Bao bì, chai thuốc BVTV sau khi sử dụng hết phải thu gom đến vị trí quy định.
- Nắm vững sáu yếu tố cơ bản cấu thành IPHM.
- Luôn tuân thủ an toàn vệ sinh lao động và biết cách sơ cứu nạn nhân bị ngộ 

độc thuốc BVTV.

II. THỰC HÀNH
- Thực hành trên lớp
Chỉ cho cả lớp thấy được dải màu ghi độ độc của thuốc và nồng độ pha, những 

cảnh báo, thời gian cách ly và hạn dùng của thuốc. 
- Thực hành ngoài đồng ruộng.
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Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và bình bơm đảm bảo không bị rò rỉ, tùy số lượng học viên để chia 
thành các nhóm.

Làm mẫu pha thuốc BVTV và cả nhóm sẽ thực hành.
Làm mẫu đào đất kiểm tra chất lượng đất và đánh giá bằng cảm quan chất lượng đất bằng cách hòa 

đất vào chai nước.
Đo độ pH đât. 

C. Câu hỏi thảo luận
Câu 1: Anh chị hãy cho biết tác hại của việc lạm dụng và sử dụng thuốc bị cấm?
Câu 2: Anh/chị hãy cho biết 6 yếu tố cấu thành nên IPHM?
Câu 3: Tại sao chúng ta phải quan tâm đến An toàn vệ sinh lao động?
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A. Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên sẽ:
1. Trình bày và giải thích được những nguyên tắc đúng trong bón phân và tầm quan trọng của việc quản lý dinh 

dưỡng cho cà phê.
2. Hướng dẫn thực hành kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp.
3. Áp dụng và truyền đạt lại cho gia đình và những người trồng cà phê.
B. Nội dung

BÀI 3. QUẢN LÝ DINH DƯỠNG TỔNG HỢP 

I. NGUYÊN TẮC BÓN PHÂN CHO VƯỜN CÀ PHÊ
Dinh dưỡng là yếu tố không thể thiếu đối với cây trồng, thiếu hoặc bón không cân đối sẽ ảnh hưởng 

đến năng suất và chất lượng cà phê. Bón không đúng sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón, vì vậy việc 
bón phân cho cà phê phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (3L - 1C):

- Đúng Loại phân
- Đúng Lượng phân
- Đúng Lúc (thời điểm)
- Đúng Cách bón
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II. BÓN PHÂN CÂN ĐỐI, HỢP LÝ

1. Khái niệm 
- Bón phân là một trong những biện pháp kỹ thuật được thực hiện phổ biến, thường mang lại hiệu 

quả lớn, nhưng cũng chiếm phần khá cao trong chi phí sản xuất nông nghiệp. 
- Bón phân cân đối, hợp lý được hiểu là cung cấp cho cây trồng đúng các chất dinh dưỡng thiết yếu, 

đủ liều lượng, tỷ lệ thích hợp, thời gian bón đúng thời điểm cho từng đối tượng cây trồng, đất, mùa vụ 
cụ thể, đảm bảo năng suất.

2. Bón phân cân đối, hợp lý
- Bón phân cân đối, hợp lý là sử dụng lượng phân bón thích hợp cho cây đảm bảo tăng năng suất cây 

trồng với hiệu quả kinh tế cao nhất, không để lại các hậu quả tiêu cực lên nông sản và môi trường sinh 
thái. Nói một cách ngắn gọn, bón phân cân đối, hợp lý là thực hiện 5 đúng và một cân đối:

(1) Đúng loại đất
- Mỗi loại đất trồng có đặc điểm và các tính chất hóa học, lý học, sinh học khác nhau. Các yếu tố 

dinh dưỡng trong đất có mối tác động qua lại cũng khác nhau, khi thì tương hỗ, lúc lại đối kháng và có 
mối liên quan rất chặt với độ phì nhiêu tự nhiên/loại đất nên cần lưu ý khi sử dụng các loại phân bón 
khác nhau.

- Dựa trên những kết quả nghiên cứu thuộc Chương trình BALCROP/IPI-PPI-PPIC tại các vùng của 
Việt Nam (Nguyen Van Bo, E.Mutert, Cong Doan Sat, 2003), các mối quan hệ sau cần được tính đến khi 
xác định các công thức bón phân cân đối cho cây trồng loại đất, đó là: 

• Đối với đất phèn, đất dốc, chua: Cần lưu ý bón cân đối giữa phân đạm và lân. Trên các loại đất này, 
hiệu lực của đạm chỉ có thể phát huy khi bón trên nền có phân lân thông qua việc giảm đáng kể lượng N 
tiêu tốn để tạo ra một đơn vị sản phẩm. 
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• Đối với các loại đất nghèo kali: Cần lưu ý bón cân đối giữa phân đạm và kali. Trên đất cát biển, đất 
xám bạc màu thường nghèo kali nên hiệu lực phân đạm có thể tăng lên gấp 2 lần khi có bón kali. Trên 
các loại đất này, khi không bón kali, hệ số sử dụng đạm chỉ đạt 15 - 30%, trong khi có bón kali hệ số 
này tăng lên đến 50%. Như vậy, trong nhiều trường hợp, năng suất tăng không hẳn là do bón kali mà 
là kali đã có tác dụng tương hỗ, làm cây hút được nhiều đạm và các chất dinh dưỡng khác hơn từ đất 
và phân bón.

• Đối với những loại đất thiếu hụt các nguyên tố dinh dưỡng trung lượng, vi lượng (trung lượng, vi 
lượng là yếu tố hạn chế) thì cần phải lưu ý bón cân đối giữa phân đa lượng, trung lượng và vi lượng, đặc 
biệt là các mối quan hệ P-Ca, N-S, N-Mg,... và vi lượng. Việc sử dụng liên tục SA, supe lân làm đất giàu lưu 
huỳnh quá mức. Ngược lại, việc sử dụng liên tục urê, DAP, phân lân nung chảy chắc chắn sẽ dẫn đến thiếu 
lưu huỳnh, hay sử dụng DAP và supe lân cũng sẽ dẫn đến thiếu Mg,... Do vậy, trong cân đối dinh dưỡng, 
việc luôn luôn bổ sung các loại phân có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng bao giờ cũng cho hiệu quả cao 
nhất. Việc hình thành các loại phân bón chuyên dùng NPK, phân chức năng chính là đi theo hướng này.

- Ngoài ra, đất chua không bón các loại phân có tính axit. Ngược lại, trên đất kiềm không nên bón 
các loại phân có tính kiềm.

(2) Đúng loại cây
- Trong cách hiểu thông thường, bón phân là cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Vì vậy, đối tượng 

của việc bón phân là cây trồng.
- Tuy vậy, thực tế cho thấy, một lượng khá lớn chất dinh dưỡng của cây, nhất là các nguyên tố vi 

lượng, cây được tập đoàn vi sinh vật đất cung cấp thông qua việc phân huỷ các chất hữu cơ hoặc cố định 
từ không khí. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học cho thấy, bón phân để kích thích và tăng cường 
hoạt động của tập đoàn vi sinh vật đất, cho phép cung cấp cho cây một lượng chất dinh dưỡng dồi dào về 
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số lượng và tương đối cân đối về các chất. Trong trường hợp này, thay vì bón phân nhằm vào đối tượng 
là cây trồng, có thể bón phân nhằm vào đối tượng là tập đoàn vi sinh vật đất.

- Trong một số trường hợp, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt tạo nên nguồn thức ăn dồi dào 
cho sâu bệnh tích lũy và gây hại nặng. Càng bón thêm phân, cây lại sinh trưởng thêm, sâu bệnh lại phát 
sinh nhiều hơn và gây hại nặng hơn. Ở những trường hợp này, bón phân cần nhằm đạt mục tiêu là ngăn 
ngừa sự tích lũy và gây hại của sâu bệnh.

- Bón phân trong một số trường hợp có tác dụng làm tăng khả năng chống chịu của cây trồng đối 
với các điều kiện không thuận lợi trong môi trường và với sâu bệnh gây hại. Đặc biệt các loại phân kali 
phát huy tác dụng này rất rõ. Như vậy, bón phân không phải lúc nào cũng là để cung cấp thêm chất dinh 
dưỡng, thúc đẩy sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Có những trường hợp cây trồng cần được bón 
phân để tác động theo chiều hướng ngược lại: cần kìm hãm bớt tốc độ tăng trưởng và phát triển của cây 
trồng, làm tăng tính chống chịu của chúng lên.

(3) Đúng liều lượng
- Phân bón có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng hoặc có tác dụng cải tạo đất để tăng năng suất, 

chất lượng cho cây trồng.
- Mỗi loại phân bón phát huy hiệu quả làm tăng năng suất, chất lượng cây trồng ở một liều lượng 

nhất định. Liều lượng bón tối ưu của mỗi loại phân bón đã được các nhà sản xuất xác định thông qua quá 
trình nghiên cứu, khảo nghiệm và khuyến cáo cho người sử dụng trên nhãn bao bì và các tài liệu khuyến 
cáo kèm theo. Nếu sử dụng phân bón quá liều lượng thường dẫn đến giảm hiệu quả kinh tế của việc sử 
dụng phân bón. Đối với các loại phân bón hóa học, sử dụng quá liều lượng sẽ có thể gây ô nhiễm môi 
trường đất. Đối với phân bón lá, sử dụng quá liều lượng có thể dẫn đến giảm chất lượng vệ sinh an toàn 
của nông sản. Thêm vào đó, sử dụng phân bón quá liều lượng có thể làm giảm khả năng chống chịu của 
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cây trồng, tạo thuận lợi cho sâu, bệnh gây hại dẫn đến giảm năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng. 
Sử dụng phân bón không đủ liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất sẽ làm giảm hiệu lực làm tăng 
năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng.

- Do vậy, để bảo đảm phát huy hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón và giảm thiểu tác 
động tiêu cực của phân bón đến môi trường thì cần phải bón phân đúng liều lượng cho từng loại cây trên 
từng loại đất và từng thời điểm.

(4) Đúng thời điểm
- Nhu cầu đối với các chất dinh dưỡng của cây thay đổi tùy theo các giai đoạn sinh trưởng và phát 

triển. Có nhiều giai đoạn sinh trưởng cây cần đạm nhiều hơn kali, có nhiều giai đoạn cây cần kali nhiều 
hơn đạm. Bón đúng thời điểm cây cần phân mới phát huy được tác dụng.

- Thời tiết có ảnh hưởng đến chiều hướng tác động và hiệu quả của phân bón. Mưa làm rửa trôi phân bón 
gây lãng phí lớn. Nắng gắt cùng với tác động của các hoạt động phân bón có thể cháy lá, hỏng hoa, quả.  

- Do vậy, việc lựa chọn loại phân bón và xác định thời điểm bón phân cần căn cứ theo giai đoạn sinh 
trưởng, phát triển của cây trồng, đồng thời cũng cần phải căn cứ vào tình hình thời tiết, khí hậu để điều 
chỉnh thời gian bón phân cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón. 

(5) Đúng cách
- Tùy theo loại phân bón (phân bón thông thường, phân bón nhả chậm, phân bón hoà tan,...), dạng phân 

bón (dạng viên, bột, hạt, lỏng), thời kỳ bón (bón lót trước khi trồng, bón thúc ra cành, bón thúc ra hoa, bón 
thúc nuôi quả,...), điều kiện canh tác khác nhau để áp dụng cách bón phân khác nhau như bón vào rãnh, bón 
rải trên mặt đất, pha thành dung dịch để tưới, phun lên lá, bón phân kết hợp với hệ thống tưới, v.v...

- Lựa chọn cách bón phân thích hợp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong việc làm tăng 
năng suất, chất lượng cây trồng, đồng thời giảm chi phí bón phân (giảm công lao động và lượng phân bón).
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(6) Bón cân đối
- Cây trồng có yêu cầu đối với các chất dinh dưỡng ở những lượng nhất định với những tỷ lệ nhất 

định giữa các chất. Thiếu một chất dinh dưỡng nào đó, cây sinh trưởng và phát triển kém, ngay cả những 
khi có các chất dinh dưỡng khác ở mức thừa thãi.

- Các nguyên tố dinh dưỡng không chỉ tác động trực tiếp lên cây mà còn có ảnh hưởng qua lại trong 
việc phát huy hoặc hạn chế tác dụng của nhau.

- Đối với mỗi loại cây trồng có những tỷ lệ khác nhau trong mức cân đối các yếu tố dinh dưỡng. Tỷ 
lệ cân đối này cũng thay đổi tùy thuộc vào lượng phân bón được sử dụng. Tỷ lệ cân đối giữa các nguyên 
tố dinh dưỡng cũng khác nhau ở các loại đất khác nhau.

- Điều cần lưu ý là không được bón phân một chiều, chỉ sử dụng một loại phân mà không chú ý đến 
việc sử dụng các loại phân khác.

- Bón phân không cân đối không những không phát huy được tác dụng tốt của các loại phân, gây lãng 
phí mà còn có thể gây ra những tác dụng không tốt đối với năng suất cây trồng và đối với môi trường.

- Bón phân cân đối có các tác dụng tốt là:
• Ổn định và cải thiện độ phì nhiêu của chất, bảo vệ đất chống rửa trôi, xói mòn.
• Tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả của phân bón và của các biện pháp kỹ thuật canh tác khác.
• Tăng phẩm chất nông sản.
• Bảo vệ nguồn nước, hạn chế chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường.

3. Vai trò, tác dụng của bón phân cân đối, hợp lý
Một số vai trò, tác dụng của bón phân cân đối hợp lý:
- Một chế độ bón phân hợp lý đảm bảo duy trì độ phì nhiêu của đất. Qua các mùa canh tác, đất không 

bị kiệt quệ, tiêu hao chất dinh dưỡng mà trái lại, độ phì nhiêu của đất được bổ sung trên cơ sở sau mỗi 
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vụ trồng trọt các loại cây trồng để lại cho đất một lượng chất hữu cơ đáng kể. Mặt khác, chế độ bón phân 
hợp lý còn làm giàu thêm và tăng cường khả năng hoạt động của tập đoàn vi sinh vật có ích trong đất. 
Cùng với sự hoạt động tích cực của tập đoàn vi sinh vật, các chất dinh dưỡng của cây được giải phóng, 
chuyển sang dạng dễ tiêu, dễ sử dụng đối với cây trồng.

- Chế độ bón phân hợp lý và cân đối đảm bảo không ngừng cải thiện các đặc tính vật lý và sinh học 
của đất. Đất tốt nói chung, là loại đất giàu các chất dinh dưỡng, có kết cấu vật lý tốt, và có hoạt động sinh 
học cao. Ba đặc điểm này có liên quan mật thiết với nhau, là tiền đề và điều kiện của nhau. Bón phân hợp 
lý không những chỉ chú ý đến việc cung cấp thêm các chất dinh dưỡng cho cây mà còn làm tốt thêm các 
tính chất vật lý và sinh học của đất.

- Chế độ bón phân hợp lý góp phần nâng cao khả năng hoạt động và tính hữu ích của tập đoàn vi 
sinh vật đất. Tập đoàn vi sinh vật đất có vai trò rất to lớn và quan trọng trong chu trình chuyển hóa các 
chất. Tập đoàn vi sinh vật đất gồm rất nhiều loài thuộc các lớp, bộ sinh vật khác nhau: nấm, vi khuẩn, xạ 
khuẩn, tuyến trùng, v.v... Tùy thuộc vào hoạt động của tập đoàn sinh vật này mà chất hữu cơ trong đất 
được khoáng hóa nhanh hoặc chậm, cấu trúc của đất tốt hoặc xấu, chất dinh dưỡng cho cây ở trong đất 
nhiều hoặc ít.

- Bón phân hữu cơ, ngoài việc cung cấp nguyên liệu chuyển hóa cho tập đoàn vi sinh vật, còn bổ sung 
thêm vào đất nhiều loài vi sinh vật mà ở trong đất các loài này có ít vì bị các loài vi sinh vật đối kháng tiêu diệt.

- Bón phân vô cơ hợp lý tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho tập đoàn vi sinh vật tăng cường hoạt động.
- Bón phân hợp lý làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón. Thay vì có hệ số sử dụng phân bón hiện nay 

là 40 - 50%, bón phân hợp lý có thể nâng cao số sử dụng này lên 60 - 70% và cao hơn. Hiệu quả của phân 
bón không chỉ ở việc cung cấp trực tiếp chất dinh dưỡng cho cây mà còn ở nâng cao đặc tính vật lý của 
đất, tăng cường hoạt động của tập đoàn sinh vật trong đất. Tất cả những yếu tố này tạo điều kiện để tiết 
kiệm lượng phân bón được sử dụng trong sản xuất. Trong điều kiện chi phí cho phân bón chiếm tỷ trọng 
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khá lớn trong chi phí sản xuất, thì việc tiết kiệm trong sử dụng phân bón mang lại cho nông dân khoản 
tiền không nhỏ.

- Với những ưu điểm đó, bón phân hợp lý góp phần không nhỏ vào việc tăng năng suất cây trồng. 
Trên cơ sở đa dạng hóa sản xuất, tăng năng suất cây trồng đối với tất cả các loài trong cơ cấu, tạo nên 
nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân. Trong số giá trị gia tăng này, bón phân hợp lý, có đóng góp vào 
khoảng 30 - 40%.

- Cần có cách nhìn tổng hợp, toàn diện: Khi bón phân cho cây không thể chỉ xuất phát từ cách nhìn 
chật hẹp là cung cấp một số chất dinh dưỡng cho cây. Cần thấy rõ là bón phân có những tác động sâu sắc 
lên toàn bộ hệ sinh thái đồng ruộng.

- Bón phân không thể chỉ nhắm vào việc làm tăng năng suất cây trồng mà còn phải thấy trách nhiệm 
bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh tăng năng suất cây trồng, bón phân còn phải đảm bảo cho chất 
lượng nông sản.[9]

III. QUẢN LÝ DINH DƯỠNG TỔNG HỢP CHO VƯỜN CÀ PHÊ

1. Những loại phân bón được sử dụng và tác dụng 
- Phân hữu cơ
• Phân chuồng (trâu bò, lợn, gà), phân rác, cây phân xanh, cành lá cà phê, tàn dư thực vật, than bùn, 

phân cá...
• Các loại phân hữu cơ 

 + Phân bón hữu cơ công nghiệp (Phân bón hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh, phân bón vi 
sinh và phân hữu cơ - khoáng).

 + Phân bón hữu cơ truyền thống (Phân rác, phân xanh, phân chuồng, xác bã thực vật). 



43

Sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào có trách nhiệm trong sản xuất cà phê bền vững

- Ưu điểm:
• Có nhiều loại chất dinh dưỡng (N, P, K, Ca, Mg, Zn...).
• Tạo chất đệm, ổn định độ chua, giữ ẩm, tăng độ phì nhiêu đất.
• Cung cấp vi sinh vật hữu ích cho đất, cây trồng.
• Giúp giảm bớt lượng phân hóa học.
• Rẻ tiền, sẵn có.
- Tác dụng:
• Cung cấp nhiều loại dinh dưỡng đa, trung vi lượng cần thiết cho 

cây trồng.
• Tăng hiệu quả của phân vô cơ.
• Cải thiện được lý, hóa tính của đất, hạn chế xói mòn và rửa trôi.
• Tác dụng lâu dài.
• Tạo môi trường thuận lợi cho các sinh vật và vi sinh vật hữu ích 

phát triển.
• Ổn định độ pH trong đất.
• Tăng khả năng kháng sâu bệnh của cây trồng.
- Hạn chế của phân hữu cơ:
• Dinh dưỡng thấp, không ổn định.
• Tác dụng chậm.
• Cồng kềnh, tốn công vận chuyển.
• Chi phí bón phân cao.
- Phân vô cơ: 
• Có vai trò rất quan trọng với hoạt động sống của thực vật.

Phân hữu cơ vi sinh được ủ từ phụ 
phẩm nông nghiệp



44

BÀI 3. QUẢN LÝ DINH DƯỠNG TỔNG HỢP

• Nếu thiếu một hoặc vài chất nào đó sẽ làm cho cây sinh trưởng, phát triển không bình thường, giảm 
năng suất, chất lượng thậm chí cây chết.

• Có các loại phân vô cơ:
 + Phân đơn: Là loại chứa một nguyên tố dinh dưỡng đa lượng như: Kali, urê.
 + Phân hỗn hợp: Là loại phân trộn từ hai loại phân trở lên bằng 
phương pháp cơ học như: NPK 16:16:8, NPK 16:8:16…

 + Phân phức hợp: Trong thành phân có chứa ít nhất hai chất dinh 
dưỡng đa lượng và có liên kết hóa học như DAP có chứa N và P.

 + Ngoài ra còn có một số loại phân bón trung, vi lượng, như các 
loại phân bón lá.

- Ưu điểm:
• Hàm lượng dinh dưỡng ổn định.
• Đáp ứng kịp thời nhu cầu của cây.
• Dễ vận chuyển, dễ sử dụng, tốn ít công.
- Tác dụng:
• Các yếu tố đa lượng: Đây là các chất dinh dưỡng thiết yếu và cây 

trồng hút nhiều nhất.
 + Đạm: Giúp phát triển mạnh thân, cành, lá.
 + Lân: Giúp bộ rễ phát triển mạnh.
 + Kali: Giúp cây tăng cường tích lũy đường, tinh bột.  
Thân cây cứng, khỏe, chống chịu tốt với sâu bệnh.

• Các yếu tố trung lượng
Đây là các chất dinh dưỡng thiết yếu và cây trồng hút với lượng 

trung bình (Ca, Mg, S...).

Cây thiếu đạm

Cây thiếu kẽm
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• Các yếu tố vi lượng và siêu vi lượng
Gồm Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, Cl... Cây trồng hút với lượng ít, nhưng không thể thiếu.

- Hạn chế của phân vô cơ:
• Nếu lạm dụng, sử dụng thường xuyên, không cân đối sẽ làm đất bị chai cứng, pH đất giảm xuống 

và đất sẽ bị chua.
• Hạn chế sự phát triển của vi sinh vật và sinh vật đất. 
• Đắt tiền.
• Sinh ra khí nhà kính như N2O, NH3.[1, 2]

Bảng 4: Tỷ lệ phần trăm (%) lượng phân nguyên chất trong phân thương phẩm

Loại phân N P2O5 K2O CaO MgO S
Urê 46 - - - - -
SA 21 - - - - 23
Lân nung chảy - 14 - 16 - 20 - 30 18 -
Super Lân - 15 - 18 - - - 13
KCl - - 60 - - -
NPK (16:16:8) 16 16 8 - - -
NPK (16:8:16) 16 8 16 - - -
NPK (15:5:15) 15 5 15 - - -
NPK (16:16:8:13S) 16 16 8 - - 13

2. Cơ sở để bón phân cho cà phê
- Tuổi cây: Cây nhỏ bón ít, cây lớn bón nhiều, cây cho năng suất thấp, già cỗi bón ít.
- Năng suất: Năng suất cao bón nhiều, năng suất thấp bón ít.
- Chất lượng đất: Đất tốt bón khác với đất xấu.
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- Các biện pháp bảo vệ đất trong vườn cà phê:
• Thiết kế và trồng cây cà phê theo đường đồng mức.
• Được làm bồn và duy trì bồn để chống xói mòn.
• Đất dốc, cần làm gờ và chăm sóc cỏ trên bờ gờ để giảm dòng chảy

của nước mưa.
• Duy trì thảm phủ cỏ trồng, cỏ tự nhiên nhất là năm trồng mới

và giai đoạn kiến thiết cơ bản (H18).
• Đảm bảo trồng cây che bóng và chắn gió cho vườn cà phê.

3. Nhu cầu và thời điểm bón phân vô cơ cho cà phê vối

Bảng 5: Như cầu phân đơn cho cà phê [1,2]

Tuổi cây Kg/ha/năm (nguyên chất)
N P2O5 K2O

Năm đầu tiên (trồng mới) 60 60 30
Năm thứ 2 (hoặc cưa đốn phục hồi năm 1) 120 75 117
Năm thứ 3 (hoặc cưa đốn phục hồi năm 2) 150 90 130
Năm thứ 4 trở đi (3,5 - 4,0 tấn cà phê nhân/ha) 280 100 300

Tuổi cây Kg/ha/năm (thương phẩm)
SA Urê Lân nung chảy KCl

Năm đầu tiên (trồng mới) - 130 400 50
Năm thứ 2 (hoặc cưa đốn năm 1) 80 220 500 195
Năm thứ 3 (hoặc cưa đốn năm 2) 100 280 600 280
Năm thứ 4 trở đi (3,5 - 4,0 tấn cà phê nhân/ha) 200 520 700 500

Vườn cà phê kiến thiết cơ bản 
duy trì thảm phủ tự nhiên

18
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Tuổi cây Loại phân Đợt bón Kg/ha/năm
1 2 3 4

Năm thứ nhất (trồng mới)

SA - - - - 0
Urea - 40 50 40 130

Lân nung chảy - 400 - 400
Kali - 15 15 20 50

Năm thứ 2 

Năm cưa đốn phục hồi 1

SA 80 - - - 80
Urea - 80 80 60 220

Lân nung chảy - 500 - - 500
Kali 25 50 60 60 195

Năm thứ ba

Năm cưa đốn phục hồi 2

SA 100 - - - 100
Urea - 100 100 80 280

Lân nung chảy - 600 - - 600
Kali 25 75 80 100 280

Năm thứ tư trở đi 
(3 - 4 tấn nhấn/năm/ha)

SA 200 - - - 200
Urea - 180 180 160 520

Lân n. chảy - 700 - - 700
Kali 50 120 160 170 500

- Ghi chú: 
• Lần 1 (tháng 1 - 2): Giúp cây phục hồi sau thu hoạch.
• Lần 2 (tháng 5): Cây cần nhiều đạm, giúp cây phát triển cành, lá và nuôi quả non.
• Lần 3 (tháng 7): Cây có nhu cầu kali cao, giúp quả và nhân phát triển tránh hiện tượng rụng quả non.
• Lần 4 (tháng 9): Nhu cầu kali cao để giúp cây vận chuyển chất dinh dưỡng vào hạt.

Không trộn chung phân lân nung chảy với các loại phân khác.
Phân đạm và phân kali có thể trộn chung nhưng phải bón ngay.
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- Phân hỗn hợp NPK: 
• NPK 18:8:6 + TE hạt nhỏ dùng bón mùa khô (300 - 400 kg/ha)
• NPK 16:16:8 + TE bón vào đầu mùa mưa (500 - 700 kg/ha)
• NPK 16:8:16 + TE có đạm và kali cao bón vào giữa mùa mưa (500 - 700 kg/ha)
• NPK 16:8:16 + TE có đạm và kali cao bón vào cuối mùa mưa (500 - 700 kg/ha).
Tăng 10 - 15% liều lượng phân bón cho 1 tấn cà phê nhân tăng thêm.
Hãy mang đất đi phân tích để biết được lượng phân bón đầy đủ, cân đối và hợp 

lý nhất.[3, 4]

4. Nhu cầu và thời điểm bón phân hữu cơ và vôi cho cà phê vối
Bảng 6: Nhu cầu và thời điểm bón phân hữu cơ và vôi cho cà phê vối

Phân hữu cơ và vôi Lượng bón

Phân chuồng hoai mục • Trồng mới 5 - 8 tấn/ha/năm.
• Những năm tiếp theo bón 10 tấn/ha và định kỳ hai năm bón một lần.

Phân hữu cơ sinh học 1 - 2 kg/cây/năm.
Tàn dư thực vật (rơm rạ; cỏ dại; các phụ 
phế phẩm từ việc tạo hình, cắt tỉa cây che 
bóng; vỏ quả cà phê;...)

• Không hạn chế.
• Khuyến khích giữ lại tất cả tàn dư trên vườn cà phê để tạo thảm 
phủ và tủ gốc cho cây. 

Vôi

• Hai năm bón một lần.
• 300 - 500 kg/ha.
• Không trộn chung với các loại phân bón khác ngoài phân lân,  
rải đều trên mặt đất đầu mùa mưa, trước khi bón phân các loại phân 
hóa học ít nhất 10 ngày.

Lưu ý: Phân chuồng, vỏ cà phê hay phụ phế phẩm cần phải được ủ hoai trước khi bón.
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5. Kỹ thuật bón phân
- Bón phân khi trồng mới 
• Trộn lẫn phân lân, vôi với phân chuồng để bón lót.
• Bón thúc bằng urê và KCl (kali clorua).
• Rạch rãnh cách gốc từ 15 - 20 cm.
• Bón hỗn hợp phân bón ở độ sâu từ 3 - 5 cm.
• Sau đó lấp đất.
- Bón phân kiến thiết cơ bản và kinh doanh
• Phân vô cơ:
Cách bón 

 + Rạch rãnh theo hình chiếu của tán cây,  
sâu khoảng 5 cm: 
Rải hỗn hợp phân vô cơ 
Lấp đất. 

 + Nếu đất bằng, có bồn, có lớp phủ thì chỉ  
cần dùng cuốc gạt lớp phủ để bón phân. Và 
lấp lại.

Lấp phân sau khi bón Cào lớp phủ để bón phân
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Để tiết kiệm thời gian và nâng hiệu quả sử dụng phân bón chúng ta hãy làm như sau:

• Phân hữu cơ
 + Đào rãnh theo chiều rộng của tán.
 + Kích thước: rộng: 0,2 m; sâu khoảng: 0,15 - 0,2 m;  
dài: 1,0 - 1,5 m.

 + Bón vào rãnh các chất hữu cơ và phân lân.
 + Lấp đất.
 + Phân hữu cơ phải được ủ cho hoai mục trước khi bón để 
tránh sự tấn công của kiến và vi sinh vật có hại.

Lưu ý: Phân phải được bón vào đất (trừ phân bón lá) và phải được lấp kín.

Ghi chú: Hướng mũi tên 
của các lần bón là bón hết 
hàng cà phê
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6. Những loại phân bón hạn chế sử dụng

Vùng đất Tây Nguyên nói chung hoặc những vùng đất trồng cà phê, đa phần là đất dốc, bị rửa trôi 
trong quá trình canh tác, quá trình canh tác, người dân lạm dụng phân vô cơ nên đa phần là đất chua, độ 
pH ≤ 4, do đó có một số loại phân sinh lý chua cần hạn chế bón:

- Phân super lân  Ca(H2PO4)2.H2O + CaSO4 
- Phân sunphát kali (K2SO4) 
- Amoni sunphat (NH4)2SO4, thường gọi là phân SA (nên bón một lần vào đợt tưới thứ 2 khoảng 15% 

lượng đạm nguyên chất 200 - 250 kg/ha/một lần bón) [1,2].

7. Ảnh hưởng của pH đến hiệu quả sử 
dụng phân bón

- pH của đất là chỉ số đo độ chua của 
đất trồng được biểu thị từ 0 - 14, hiệu quả 
sử dụng phân bón của cây trồng được thể 
hiện qua bảng 7.

- Như vậy với khoảng pH từ 6,25 - 
7,5, độ hòa tan của các chất đa lượng là 
tốt nhất đồng nghĩa với việc cây trồng sử 
dụng phân bón mà chúng ta cung cấp đạt 
hiệu quả cao nhất.

Bảng 7: Độ hòa tan của các nguyên tố dinh dưỡng 
 ở các mức pH khác nhau
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8. Nâng cao hiệu quả của phân bón

- Hãy lấy mẫu đất trong vườn phân tích để từ kết quả đó cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây.
- Nâng độ pH cho vườn cây bằng cách duy trì thảm phủ tự nhiên ngoài tán cà phê và phun chế phẩm 

sinh học phân giải xenlulo trong vườn cà phê.
- Bón nhiều phân hữu cơ hoai mục.
- Áp dụng tốt IPM và IPHM cho vườn cà phê.
- Có thể tiết kiệm được 10 - 15% lượng phân hóa học nếu:
• Cắt bỏ chồi vượt và những cành vô hiệu.
• Lấp đất sau khi bón để tránh phân bốc hơi.
• Trồng các cây họ Đậu, cây chắn gió và cây che bóng (như cây keo dậu...)
• Tận dụng các chất hữu cơ trong vườn (cành khô, lá, cỏ dại...) 

ủ làm phân hữu cơ vi sinh.[12,13]

9. Một số chế phẩm sinh học và ứng dụng trong xử lý phụ 
phẩm chế biến cà phê

- Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại chế phẩm được giới 
thiệu dùng để xử lý phụ phẩm nông nghiệp như : vỏ trấu cà phê, tàn 
dư thực vật thành phân hữu cơ vi sinh.

- Một số chế phẩm được được các nhà khoa học nghiên cứu và 
ứng dụng trong thực tế (phụ lục 3).

Sử dụng tàn dư thực vật trong vườn để ủ 
phân hữu cơ vi sinh
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10. Cách bón phân theo tiêu chuẩn chứng nhận, Cách bón phân theo từng loại đất, Quản lý 
dinh dưỡng trong sản xuất cà phê hữu cơ

- Cách bón phân theo tiêu chuẩn chứng nhận:
• Các tiêu chuẩn chứng nhận cà phê bền vững hiện nay đều hướng đến 3 khía cạnh chính Kinh tế - 

Xã hội và Môi trường, bón phân nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cần lấy mẫu đất trong vườn cây ba năm một 
lần phân tích để đảm bảo việc bón phân cân đối và hợp lý tránh lãng phí gây thiệt hại về kinh tế cho người 
nông dân, hạn chế lượng phân dư thừa gây ra ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước, mặt khác nếu phân 
đạm dư ngấm sâu sẽ tạo nên khí N2O một chất khí nhà kính.

• Luôn tuân theo nguyên tắc 4 đúng 3L -1C (Đúng lượng, Đúng loại, Đúng lúc và Đúng cách).
- Cách bón phân theo từng loại đất:
• Mỗi loại đất khác nhau (được hình thành từ đá mẹ khác nhau), có thành phần lý tính, hóa tính 

và các chất dinh dưỡng trong đất cũng rất khác nhau. Việc bón phân cho cà phê không thể áp dụng 
bón chung cho tất cả mà chúng ta phải xây dựng những quy trình phù hợp riêng cho từng loại đất.

	◦ Đất xám feralít phát triển trên đá macma axit
 + Các đá macma axit gồm nhiều loại (như granit, liparit, poocphia, thạch anh) và phân bố rộng 
khắp các vùng đồi núi và cao nguyên Việt Nam.

 + Do đó macma thường tạo nên địa hình dốc, quá trình phong hóa yếu và nằm trên đá mẹ axit 
nên tầng đất thường mỏng (bình quân thường dày khoảng 1 m). Có màu đỏ vàng (2,5 - 10 YR). 
Thành phần cơ giới của đất thường là trung bình, do bị rửa trôi nên tầng mặt có thể nhẹ 
hơn tầng dưới. Trên mặt cắt của phẫu diện có nhiều hạt thạch anh sắc cạnh còn sót lại. 
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Đất chua (pHKCl ≈ 4). Tầng mùn mỏng, chất hữu cơ biến động 1,5 - 2%. Hàm lượng lân tổng 
số thấp (0,03 - 0,06%); kali tổng số khá (1,8 - 2%); lân dễ tiêu thấp (5 - 7 mg/100 g đất); kali dễ 
tiêu trung bình (10 - 15 mg/100g đất). Hàm lượng các cation kiềm trao đổi thấp (Ca++ khoảng 
3 - 4 ldl/100 g đất; Mg++ khoảng 2 - 3 ldl/100g đất); dung tích hấp thu trong đất cũng thấp, biến 
động trong khoảng 5 - 10 ldl/100g đất.

 + Loại đất này rất dễ bị xói mòn, rửa trôi, thoái hóa. Nhiều nơi có độ dốc nhỏ có thể áp dụng các 
biện pháp canh tác phù hợp, chống xói mòn. Giữ rừng và trồng rừng, áp dụng các biện pháp 
làm tăng khả năng giữ ẩm, giữ chất dinh dưỡng trên đất này cần được xem trọng.

	◦ Đất xám feralít phát triển trên đá cát
 + Phát trên các đá mẹ chứa nhiều thạch anh (như đá cát kết, quaczit...) khó phong hóa nên tầng 
đất thường mỏng (0,5 - 1 m) và thành phần cơ giới nhẹ. Đất có màu vàng nhạt (10YR-2,5 Y). 
Đất bị rửa trôi, xói mòn mạnh. Đất chua (pHKCl ≈ 4 - 4,5); nghèo mùn (chất hữu cơ 1 - 1,5%); 
rất nghèo các chất dễ tiêu (lân: 1 - 2 mg/100g đất; kali: 1 - 4 mg/100g đất). Hàm lượng các 
cation kiềm trao đổi thấp, khoảng 2,5 - 3,5 ldl/100g đất; dung tích hấp thu thấp (<10 ldl/100g 
đất). Do địa hình dốc, dễ xói mòn nên thường bị khô hạn nghiệm trọng.

 + Đây là loại đất xấu ở vùng đồi núi, việc chống xói mòn là hết sức cần thiết đối với loại đất này.
	◦ Đất xám feralít phát triển trên phù sa cổ

 + Đất này thường phát triển trên các dải đồi lượn sóng thấp, thoải, quá trình rửa trôi và đá 
ong hóa mạnh. Trong phẫu diện đất thường có tầng cuội, sỏi tròn cạnh nhiều kích thước 
hoặc tầng kết von, đá ong cứng chặt. Đất có màu vàng nâu (7,5 - 10 YR); thành phần cơ giới 
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nhẹ, các tầng dưới nặng hơn; chua (pHKCl ≈ 4 - 4,5); nghèo chất dinh dưỡng. Hàm lượng 
chất hữu cơ từ nghèo đến trung bình, biến động từ 1,0 đến 1,5%; lân tổng số nghèo (0,06%); 
lân dễ tiêu thấp (2 - 5 mg/100g đất); kali tổng số và dễ tiêu rất nghèo (tương ứng 0,08% và 
4 - 5 mg/100g đất). Độ no bazơ thấp (<30%), lượng nhôm di động khá cao, có khi lên tới  
17 mg/100g đất.

 + Tuy tầng đất mỏng song cũng khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp do vị trí ở gần các khu 
vực dân cư, lại có mức nước ngầm nông. Để khắc phục các yếu tố hạn chế trong sản xuất cần 
áp dụng các biện pháp như: tăng độ tơi xốp của đất, khả năng hấp thu, bón đủ và cân đối các 
loại phân.

	◦ Đất đỏ phát triển trên đá bazan

 + Vùng đất đỏ phát triển trên đá bazan thường có địa hình đồi tương đối bằng phẳng hoặc 
lượn sóng (Xuân Lộc, Do, Phủ Quỳ) hay địa hình cao nguyên tương đối bằng (Tây Nguyên) 
và phân bố tập trung, liền khoảng. Đất đỏ tầng dày (nhiều nơi dày hơn 10 m) gần như đồng 
nhất từ trên xuống dưới và có màu từ 2,5 YR-10 YR. Thành phần cơ giới đất thường nặng 
(tỷ lệ sét thường > 50%), nhưng do kết cấu tốt nên đất vẫn tơi xốp, thoáng khí (dung trọng 
khoảng 1 kg/dm3 và độ xốp khoảng 50 - 60%). Đất chua (pHKCl khoảng 4 - 4,5); hàm lượng 
chất hữu cơ cao 3 - 3,5%, nơi có rừng có thể đạt > 4%. Thành phần mùn chủ yếu là các axit 
fulvic. Axit mùn thường tồn tại ở dạng tự do, dễ di động, tầng đất mùn dày. Đất có hàm 
lượng đạm cao (N: 0,16 - 0,25%), lân tổng số hầu như cao nhất trong các loại đất (0,2 - 0,3%). 
Độ no bazơ thấp (< 40%); dung tích hấp thu dưới 15 ldl/100g đất. Có quá trình tích lũy Fe, 
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Al tương đối và tuyệt đối. Mức độ feralít hóa khá mạnh, tỷ lệ SiO2/R2O3 trong keo thường 
dưới 1,5.

 + Trên đất này, tăng cường khả năng giữ ẩm, khả năng hấp thu, chống xói mòn bằng các kỹ thuật 
canh tác trên đất dốc và bón phân cân đối là những biện pháp cơ bản nhằm ổn định và nâng 
cao độ phì nhiêu đất.

	◦ Đất đỏ phát triển trên đá vôi
 + Đất đỏ trên đá vôi hình thành và phát triển trên sản phẩm phong hóa ở những vùng chân 
núi đá vôi (thường phát triển dạng địa hình caxtơ) khá dốc, xen kẽ với những thung lũng 
hẹp nên tính chất khá phức tạp. Đất bị chia cắt, phân tán, không đồng đều về độ dày, mức 
độ xói mòn, độ ẩm và chất dinh dưỡng. Đất thường có thành phần cơ giới nặng, tỷ lệ sét khá 
cao, thường > 50%; cấu tượng khá tốt, độ xốp đạt trên 50%. Sức chứa ẩm đồng ruộng khá 
cao nhưng tốc độ thấm mạnh nên thường thiếu nước trầm trọng vào mùa khô. Đất có hàm 
lượng chất hữu cơ khá cao (2,5 - 3,5%, nơi còn rừng có thể tới 4%); hàm lượng lân và kali 
tổng số khá (tương ứng là 0,1 - 0,2% và 0,8 - 1,0%) trong khi đó hàm lượng lân và kali dễ tiêu 
không cao (tương ứng là 5 - 10 mg/100g đất và 10 - 15 mg/100g đất; độ no bazơ > 50% và 
dung tích hấp thu 20 - 25 ldl/100g đất, mặc dù đất chua (pHKCl ≈ 4 - 4,5).

 + Chống xói mòn, rửa trôi bằng các kỹ thuật canh tác trên đất dốc; tăng khả năng giữ ẩm, bón 
phân cân đối, chú trọng phân bón sinh học... là biện pháp cơ bản trên loại đất này.[9]

- Quản lý dinh dưỡng trong sản xuất cà phê hữu cơ.
• Tuyệt đối không sử dụng phân bón tổng hợp, phân bón hòa tan bằng phương pháp hóa học, phân 

bắc, phân súc vật tươi chưa qua xử lý.
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• Khuyến khích sử dụng phân chuồng từ cơ sở chăn nuôi hữu cơ được ủ hoai mục đảm bảo theo tiêu 
chuẩn hữu cơ.

• Chỉ sử dụng các loại phân bón có trong Danh mục được phép sản xuất hữu cơ TCVN 11041 - 
2:2017 (Phụ lục 4).

• Sử dụng phân bón theo yêu cầu của các thị trường chứng nhận cà phê hữu cơ (Mỹ, Nhật, EU..)
• Một số loại phân bón sử dụng trong sản xuất hữu cơ, phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, phân hữu 

cơ sinh học, thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc thảo mộc, vi sinh.
• Liều lượng và cách sử dụng cần tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

IV. KỸ THUẬT Ủ PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỪ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP

1. Lợi ích, tác dụng của việc ủ phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp
- Cung cấp: các chất dinh dưỡng, chất hữu cơ, mùn cho đất.
- Có tác dụng: cải tạo đất, giúp đất tơi xốp.
- Giảm: ô nhiễm, chi phí, lượng phân vô cơ.
- Nâng cao hiệu quả kinh tế: tạo việc làm, nâng cao hiệu quả sử dụng phân khoáng.
- Vườn cây phát triển ổn định bền vững.

2. Quy trình ủ hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp
Nguyên liệu: (3 - 5 tấn); phân chuồng: 200 - 400 kg; phân lân: 25 - 50 kg; vôi bột: 20 - 40 kg; phân urê: 

10 - 20 kg; men: 1 kg; rỉ mật (đường): 1 kg (đọc kỹ hướng dẫn sử dụng men của nhà sản xuất). 
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3. Sử dụng và bảo quản phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp
- Phân hữu cơ vi sinh hoai mục được bón vào đầu mùa mưa khi đất đủ ẩm.
- Dùng để bón lót cho trồng mới hoặc bón thúc 3 - 5 kg/gốc/năm. 
- Đào một rãnh nhỏ sâu, rộng 10 - 15 cm quanh mép tán, bón và lấp kín.
- Nếu chưa sử dụng nên bảo quản trong kho, nơi khô ráo.
- Không bảo quản quá 6 tháng.[15, 16]
Những điểm cần ghi nhớ:
- Nguyên tắc 4 đúng trong bón phân cho cà phê.
- Phân phải bón vào đất và được lấp lại (trừ phân qua lá).
- Tác dụng và lợi ích của việc ủ phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp.
- Quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp.

V. THỰC HÀNH
- Cách bón phân hữu cơ và vô cơ.
- Ủ phân vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp. 
- Hướng dẫn cách sản xuất vi sinh bản địa IMO4.

C. Câu hỏi thảo luận
Câu 1: Anh chị hãy trình bày chi tiết nguyên tắc 4 đúng trong kỹ thuật bón phân cho cà phê?
Câu 2: Tại sao chúng ta phải phân tích đất? theo anh chị thì nên mấy năm phân tích một lần?
Câu 3: Để nâng cao hiệu quả phân bón chúng ta cần phải làm gì?
Câu 4: Làm sao để tránh bị lên men thối trong quá trình ủ?
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A. Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên sẽ:
1. Nhận diện được những đặc tính của các giống cà phê vối và lựa chọn giống phù hợp.
2. Chọn đúng giống và địa chỉ uy tín để trồng tái canh và chia sẻ lại cho những người trồng cà phê.
B. Nội dung

BÀI 4. SỬ DỤNG GIỐNG VÀ QUẢN LÝ CÂY TRỒNG XEN

I. CHẤT LƯỢNG GIỐNG, GIỐNG SẠCH BỆNH THEO TCVN 13381 - 6:2023

1. Tiêu chuẩn chất lượng giống TCVN 4:2023
- Giá thể làm bầu 
• Giá thể làm bầu phải có khả năng giữ ẩm tốt và đủ dinh dưỡng.
• Thành phần nguyên liệu để làm giá thể như sau: đất mặt tơi xốp, không có nguồn bệnh và tuyến 

trùng hại rễ, phân chuồng hoai mục, phân lân.
• Hỗn hợp giá thể được trộn đều trước khi cho vào bầu.
- Quy cách bầu ươm
• Túi bầu làm bằng vật liệu thích hợp (ví dụ như nhựa dẻo PE có độ dày từ 0,15 mm đến 0,20 mm).
• Kích thước túi bầu (trải phẳng): Chiều rộng từ 13 cm đến 14 cm, chiều dài từ 23 cm đến 24 cm.
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• Mỗi túi bầu được đục 8 lỗ thoát nước ở nửa phía dưới, cách đáy bầu khoảng 2 cm, đường kính lỗ 
từ 0,4 cm đến 0,5 cm.

• Giá thể cho vào bầu được nén chặt vừa phải, ngang với mặt bầu; bầu thẳng, không nhăn nhúm 
hoặc bị gẫy gập.

Bảng 8: Tiêu chuẩn cây con (cây thực sinh) xuất vườn

STT Tên chỉ tiêu Yêu cầu

1 Hình thái chung
Sinh trưởng khỏe, không có dấu hiệu của các loại sâu 
bệnh hại. Phần thân từ vị trí ghép xuống gốc và cổ rễ 
phải thẳng

2 Bộ lá Có từ 5 cặp lá thật trở lên

3 Bộ rễ Một rễ cọc thẳng và phát triển tốt, có nhiều rễ tơ, không bị 
nhiễm sâu bệnh hại rễ (tuyến trùng, nấm thối rễ, rệp sáp)

4 Đường kính thân Từ 0,3 cm trở lên đối với cà phê chè, 0,4 cm trở lên đối 
với cà phê vối, đo tại vị trí cách mặt bầu 1,0 cm

5 Chiều cao cây Từ 25 cm trở lên đối với cà phê chè, 30 cm trở lên đối 
với cà phê vối, được đo từ mặt bầu tới ngọn

- Chồi ghép 
• Chồi ghép khai thác từ vườn cây đầu dòng sinh trưởng tốt, được cấp có thẩm quyền công nhận.
• Chồi có chiều dài trên 7 cm, mang ít nhất 1 cặp lá thật bánh tẻ và 1 đỉnh sinh trưởng nằm trong 2 

lá non chưa xòe.

Cây giống cà phê thực sinh
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Bảng 9: Tiêu chuẩn cây giống ghép xuất vườn

Chỉ tiêu Yêu cầu

Hình thái chung

Cây sinh trưởng khỏe, thân cây thẳng, cứng cáp, bầu nguyên vẹn. Vị trí vết ghép 
cách mặt bầu từ 12 - 15 cm, hoặc cách 2 cặp lá thật đến 3 cặp lá thật của gốc ghép 
và cách cặp lá thật trên cùng 3 - 4 cm. Vết ghép tiếp hợp tốt (phẳng, không bị bong, 
thối); vết ghép đã liền và chưa được tháo băng ghép.

Bộ lá Phần thân ghép đã có ít nhất một cặp lá mới thành thục. Lá có kích thước và hình 
dạng đặc trưng của giống.

Rễ Phần rễ cọc từ cổ rễ tới đáy bầu phải thẳng. Rễ ngang phân bố đều quanh rễ cọc.

Đường kính thân Từ 0,4 cm trở lên đối với cà phê vối, từ 0,3 cm trở lên đối với cà phê chè, đo tại vị 
trí cách mặt bầu 1,0 cm.

Tuổi cây Từ 2 - 3 tháng kể từ ngày ghép; đã được huấn luyện dưới ánh sáng hoàn toàn ít 
nhất 10 - 15 ngày trước khi xuất vườn.

Sâu, bệnh Không bị nhiễm sâu bệnh hại nguy hiểm như tuyến trùng, nấm thối rễ, rệp sáp.

Tỷ lệ cây đúng giống 100% cây đúng giống.

2. Xây dựng vườn cây đầu dòng sản xuất chồi giống TCVN........: 2023
- Nguồn gốc:
• Nguồn gốc giống của vườn cây đầu dòng phải được thiết lập từ vật liệu nhân giống khai thác từ cây

đầu dòng, vườn cây đầu dòng được công nhận theo quy định.
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• Sinh trưởng khỏe không có biểu hiện bị sâu bệnh hại.
- Tuổi cây, mật độ trồng và sản lượng khai thác:
• Vườn cây đầu dòng sử dụng với mục đích sản xuất chồi giống, có 3 loại vườn: 

 + Vườn cây đầu dòng nhân giống từ cây đầu dòng được bình tuyển: trên 02 năm tuổi, sản lượng 
khai thác tối đa 200 chồi/cây/năm đối với mật độ trồng thông thường trên đồng ruộng và phù 
hợp với từng loại giống cà phê vối theo quy định.

 + Vườn cây đầu dòng do tác giả thiết lập để công bố lưu hành: Tuổi cây được tính sau khi giống 
được công bố lưu hành và vườn cây đầu dòng được cấp có thẩm quyền công nhận. Sản lượng 
khai thác tương tự như vườn cây đầu dòng nhân giống từ cây đầu dòng được bình tuyển. Nếu 
vườn cây được trồng từ hai giống trở lên, cần đảm bảo các giống được trồng riêng rẽ, tỷ lệ 
giống đồng nhất 100%. Mật độ trồng quy định theo quy trình của tổ chức, cá nhân đứng tên 
đăng ký cấp Quyết định lưu hành giống cây trồng.

 + Vườn nhân chồi cây đầu dòng: trên 01 năm tuổi, sản lượng khai thác tối đa 25 chồi/cây/năm.
- Tính kháng bệnh gỉ sắt:
• Vườn cây phải đạt tối thiểu ở mức kháng bệnh gỉ sắt cao trên đồng ruộng.
- Kỹ thuật xây dựng vườn nhân chồi:
• Những yêu cầu về địa điểm vườn nhân chồi ghép

 + Gần nguồn nước.
 + Gần đường vận chuyển.
 + Vị trí tốt nhất ở đất thoát nước tốt với độ dốc < 3% và có hàm lượng mùn cao.
 + Tốt nhất gần vườn trồng.
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• Thiết kế vườn
 + Mật độ trồng 8 - 12 cây/m
 + Khoảng cách giữa các hàng 0,4 - 0,5 m
 + Chiều rộng lối đi 0,8 - 1,0 m
 + Khoảng cách các cây trong hàng 0,20 - 0,25 m
 + Rãnh trồng rộng 0,20 - 0,25 m
 + Rãnh trồng sâu 0,20 - 0,25 m
 + Trồng âm 0,05 - 0,10 m.

• Tưới nước
 + Vào mùa khô, cứ 7 - 10 ngày tưới 1 lần để nước thấm 

sâu vào đất ít nhất là 20 cm.
• Bón phân

 + Hàng trồng dài 100m cần 1m3 phân chuồng và 20 kg 
phân lân nung chảy cho việc bón lót (lúc ban đầu).

 + Bón 0,8 - 1,0 tấn phân chuồng; 5 kg phân lân nung chảy; 2 
kg urê; 1 kg KCl cho 1 hàng dài 100 m chia làm 3 lần bón.

 + Kết hợp việc bón phân và tưới nước trong mùa khô.
 + Tháng 3 - 4: Urê + KCl.
 + Tháng 5 - 6: Urê + KCl.
 + Tháng 11 - 12: Sau khi tạo hình cơ bản, đào 1 đường rãnh (sâu 5 - 10 cm) giữa 2 hàng để bón 
phân vô cơ và hữu cơ.

• Quản lý
 + Thường xuyên tỉa bỏ những cành ngang trên thân.

Vườn nhân chồi ghép
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 + Bắt đầu tạo hình cơ bản vào tháng 11 - 12.
 + Thường xuyên loại bỏ cành yếu và giữ lại 4 - 5 thân khỏe trên cây.
 + Thường xuyên làm cỏ và kiểm soát sâu bệnh (rệp, sâu ăn lá, ...).

• Thu hoạch chồi ghép 
 + Thu hoạch chồi ghép trước 10 giờ sáng.
 + Lựa thân chồi ghép có từ 4 đốt trở lên (1).
 + Dùng kéo cắt cành sắc để cắt lấy phần trên của thân ghép gồm 2 - 3 đốt (2).
 + Để lại ít nhất 1 đốt trên cây để tạo chồi mới (chồi ghép).
 + Chỉ sử dụng phần trên của thân ghép (chồi ghép), có 2 đốt, 1 cặp lá đã phát triển và 1 cặp lá 
non ở trên ngọn (2).

 + Dùng kéo cắt bỏ 2/3 diện tích của mỗi lá (3, 4). 
Lưu ý: Chồi ghép chỉ nên thu hoạch sau khi ngừng bón phân từ 10 - 15 ngày.
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3. Vườn cây đầu dòng sản xuất hạt giống lai đa dòng
- Nguồn gốc:
• Nguồn gốc giống của vườn cây đầu dòng phải được thiết 

lập từ vật liệu nhân giống khai thác từ cây đầu dòng, vườn cây đầu 
dòng được công nhận theo quy định.

• Vườn cây đầu dòng phải được trồng các giống bố, mẹ đã được 
công nhận theo quy định để sản xuất hạt giống lai F1 cà phê vối.

• Các giống được trồng làm dòng bố là TR4, TR12; các giống 
được trồng làm dòng mẹ là TR9, TR11. Trồng 3 - 4 hàng cây mẹ, thì 
trồng 1 hàng bố kết quả cho hạt lại là giống TRS1.

• Sinh trưởng khỏe không có biểu hiện bị sâu bệnh hại.
- Tuổi cây, mật độ trồng và sản lượng khai thác:
• Vườn cây đầu dòng sử dụng với mục đích sản xuất hạt giống

 + Yêu cầu trên 4 năm tuổi; 
 + Có ít nhất 2 vụ thu hoạch.

• Mật độ trồng theo quy định thông thường trên đồng ruộng và 
phù hợp với từng loại giống cà phê vối.

• Sản lượng ≥ 1,5 tấn hạt giống đảm bảo theo quy định về tiêu chuẩn hạt giống cà phê.
- Tính kháng bệnh gỉ sắt:
• Vườn cây phải đạt tối thiểu ở mức kháng bệnh gỉ sắt cao trên đồng ruộng.[5, 6, 7]

Vườn sản xuất hạt lai đa dòng
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4. Công tác kiểm nghiệm cây giống trước khi xuất vườn
- Căn cứ vào tiêu chuẩn quốc gia về kiểm nghiệm giống cây trồng: TCVN 8550:2018
- Lưu ý khi mua cây giống cà phê:
• Quan sát thấy vườn ươm cây sinh trưởng phát triển tốt đảm bảo tiêu chuẩn.
• Kiểm tra cổ rễ sát mặt đất xem có bị vết đen (bệnh lở cổ rể) không mua vì bệnh lở cổ rễ lây lan nhanh.
• Chọn một vài cây trung bình trong luống nhổ rửa sạch đất kiểm tra rễ nếu rễ bị nốt sần thì cây con 

đã nhiễm tuyến trùng, không mua để trồng những giống đã tuyến trùng.
• Vườn cây đã được giãi nắng 100% ít nhất 10 - 15 ngày.
• Ngoài ra nếu mua cây ghép cần kiểm tra chồi ghép và gốc ghép tiếp hợp tốt hay không.

II. GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG CÀ PHÊ PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM

1. Giới thiệu bộ giống được phép kinh doanh cà phê vối

a. Bộ giống chín trung bình (tầm chín từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12)
- Giống cà phê vối: TR4
• Năng suất: > 7 tấn nhân/ha;
• Sinh trưởng khỏe, phân cành nhiều, cành ngang hơi rũ;
• Tỷ lệ tươi/nhân: 4,1 - 4,2;
• Khối lượng 100 nhân: 17,1g;
• Tỷ lệ nhân hạng 1: 70,8%;
• Khả năng kháng gỉ sắt cao;
• Thời gian chín: giữa tháng 11 đến giữa tháng 12;
• Điểm chất lượng thử nếm SCA: 75,50.
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- Giống cà phê vối: TR13
• Năng suất: 5,2 tấn nhân/ha;
• Sinh trưởng khỏe, phân cành nhiều, cành nằm ngang;
• Tỷ lệ tươi/nhân: 4,4;
• Khối lượng 100 nhân: 19,9g;
• Tỷ lệ nhân hạng 1: 94,5%;
• Khả năng kháng gỉ sắt rất cao;
• Thời gian chín: giữa tháng 11 đến đầu tháng 12;
• Điểm chất lượng thử nếm SCA:76,00.

b. Bộ giống chín trung bình - hơi muộn (tầm chín từ giữa tháng 11 - cuối tháng 12)
- Giống cà phê vối: TR9
• Năng suất: 5 - 6 tấn nhân/ha;
• Sinh trưởng khỏe, phân nhiều cành ngang;
• Tỷ lệ tươi/nhân: 4,3;
• Khối lượng 100 nhân: 24 - 25 g;
• Tỷ lệ nhân hạng 1: 95,8%;
• Khả năng kháng gỉ sắt rất cao;
• Thời gian chín: tập trung trong tháng 12;
• Điểm chất lượng thử nếm SCA: 80,00.
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- Giống cà phê vối: TR11
• Năng suất: 5 - 6 tấn nhân/ha;
• Sinh trưởng khỏe, phân cành ít, cành xiên đứng;
• Tỷ lệ tươi/nhân: 4,2;
• Khối lượng 100 nhân: 18,5g;
• Tỷ lệ nhân hạng 1: 77,2%;
• Khả năng kháng gỉ sắt cao;
• Thời gian chín: tập trung trong tháng 12;
• Điểm chất lượng thử nếm SCA: 81,25.

- Giống cà phê vối lai: TRS1
• Năng suất: 3,5 - 5 tấn nhân/ha;
• Sinh trưởng khỏe, cây cao trung bình;
• Tỷ lệ tươi/nhân: 4,6;
• Khối lượng 100 nhân: 19,1g;
• Nhân hạng 1: 85,3%;
• Khả năng kháng gỉ sắt cao;
• Thời gian chín: giữa tháng 11 đến cuối tháng 12;
• Điểm chất lượng thử nếm SCA: 77,75.
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c. Bộ giống chín muộn (tầm chín từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 2 năm sau)
- Giống cà phê vối: TR14
• Năng suất: 4,5 - 5 tấn nhân/ha; 
• Sinh trưởng khỏe, cây cao trung bình, có khả năng chịu hạn tốt;
• Tỷ lệ tươi/nhân: 4,5;
• Khối lượng 100 nhân: 19,1g;
• Nhân hạng 1: 94%;
• Khả năng kháng gỉ sắt cao;
• Thời gian chín: cuối tháng 1;
• Điểm chất lượng thử nếm SCA: 78,25.
- Giống cà phê vối: TR15
• Năng suất nhân/ha: 4,5 - 5 tấn nhân/ha;
• Sinh trưởng khỏe, cây cao trung bình, có khả năng chịu  

hạn tốt;
• Tỷ lệ tươi/nhân: 4,5;
• Khối lượng 100 nhân: 21,9g; 
• Nhân hạng 1: 97%;
• Khả năng kháng gỉ sắt cao;
• Thời gian chín: cuối tháng 1;
• Điểm chất lượng thử nếm SCA: 82,50.



71

Sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào có trách nhiệm trong sản xuất cà phê bền vững

- Giống cà phê Dây
• Năng suất: 5,70 nhân/ha; 
• Sinh trưởng khỏe, cây cao trung bình, tán gọn, thích hợp ở mật 

độ trồng dày;
• Tỷ lệ tươi/nhân: 4,3;
• Khối lượng 100 nhân: 27,5 g;
• Nhân hạng 1: 100%;
• Khả năng kháng gỉ sắt rất cao;
• Thời gian chín: tháng 12 đến giữa tháng 1;
• Điểm chất lượng thử nếm SCA: 80,50.

- Giống cà phê Xanh lùn
• Năng suất: 5,9 - 6,4 tấn nhân/ha;
• Sinh trưởng khỏe, tán gọn, cây thấp, nhiều cành cơ bản;
• Tỷ lệ tươi/nhân: 4,3;
• Khối lượng 100 nhân: 23,2 g;
• Nhân hạng 1: 97,2%;
• Khả năng kháng gỉ sắt rất cao;
• Thời gian chín: tháng 12 đến giữa tháng 1;
• Điểm chất lượng thử nếm SCA: 82,50.
- Ngoài ra còn một số giống khác như TR5; TR6; TR7; TR8; TR12. 
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2. Giới thiệu bộ giống được phép kinh doanh cà phê chè
- Các giống cà phê chè TN
• 3 - 5 tấn nhân/ha;
• thấp cây, bộ tán bé và gọn, đốt ngắn;
• tươi/nhân: 5,5 - 6,2;
• 100 nhân: >16,0 g;
• Hạt loại 1: >80%;
• Kháng gỉ sắt rất cao;
• Chất lượng thử nếm: > 80/100;
• Những giống này nhân giống bằng hình thức vô tính.
- Giống cà phê THA1
• Năng suất: 3 - 4 tấn nhân/ha;
• Sinh trưởng khỏe, cây thấp;
• Tỷ lệ tươi/nhân: 5,3 - 6,0;
• 100 nhân trung bình: 17,3g;
• Hạt loại 1 trung bình: 84,9%;
• Kháng gỉ sắt cao;
• Chất lượng thử nếm: > 80/100;
• Nhân giống bằng hạt.
Hợp tác xã Bích Thao - Chiềng Mai, Sơn La; trồng 2019: 4500 cây/ha 
Năm 2022 thu 30 tấn quả tươi. Dự kiến 2023 thu 45 tấn quả tươi. 
Giống rất phù hợp tại Sơn La.[23]
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- Giống cà phê Catimor
• Năng suất: 3 - 4 tấn nhân/ha;
• Sinh trưởng khỏe, cây thấp lóng thân và đốt nhặt;
• Tỷ lệ tươi/nhân: 6,0 - 6,5;
• 100 nhân trung bình: 15,9 - 16,5g;
• Hạt loại 1 trung bình: 75 - 85%;
• Chất lượng thử nếm: > 70/100;
• Nhân giống bằng hạt.

3. Giới thiệu một số giống cà phê mới chống chịu sâu bệnh và ngoại cảnh

- Các giống TR4, TR9, TR11, TR13, TR14, TR15, TRS1, Dây, đều có khả năng kháng gỉ sắt cao.
- Các giống Xanh lùn, Dây, TR11 chịu hạn tốt hơn những giống còn lại.
- Các giống TN và THA1 giống triển vọng thay thế giống catimo đang nhiễm gỉ sắt.[12,13]

4. Lưu ý

- Cà phê vối là cây thụ phấn chéo, để tăng khả năng đậu quả khi chúng ta trồng giống thuần chủng, 
trồng ít nhất 2 - 3 giống trên vườn và trồng đan xen từng hàng các giống khác nhau.

- Để chủ động nhân công thu hoạch và sân phơi, nên trồng các loại giống chín trung bình, chín trung 
bình muộn và chín muộn.

- Nếu mức đầu tư hạn chế nên trồng giống thực sinh TRS1 và các giống chịu hạn. 
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5. Quy định cụ thể cho đơn vị kinh doanh giống trên địa bàn

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều
22 của Luật Trồng  trọt, đồng thời, trước khi buôn bán giống cây trồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 
gửi thông báo tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng các thông tin 
gồm địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên 
cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây
trồng, gồm: Thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; hồ sơ chất lượng lô giống, nhãn hàng phù 
hợp quy định; đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải có thêm thông tin về nguồn vật liệu 
nhân giống đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng cây, thời gian giao nhận cây. 

III. QUẢN LÝ CÂY TRỒNG XEN

1. Vai trò của trồng xen trong canh tác cà phê

- Cà phê vối là loại cây có khả năng chịu được ánh sáng trực xạ, tuy nhiên, nếu bổ sung khoảng 25 -
30% bóng che trong vườn cà phê giúp cải thiện điều kiện tiểu khí hậu vườn cà phê, che bóng, chắn gió; 
giảm lượng nước tưới và hạn chế thoát hơi nước, bảo tồn đất và nước, tăng chất lượng cà phê, tăng thu 
nhập, giảm những yếu tố cực đoan của biến đổi khí hậu và sản xuất cà phê bền vững hơn.

- Cây trồng xen ngoài việc cung cấp bóng che còn cho thu sản phẩm như vậy không cần tăng diện
tích chúng ta có thêm thu nhập từ cây trồng xen.

- Thu hoạch rải vụ giúp người nông dân không bị áp lực về nhân công lao động (Cà phê - Tiêu - Bơ
sớm - Sầu riêng - Bơ muộn - Macadian) và dòng tiền thu ổn định hơn.
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- Một số loại cây hiện được bà con ưa chuộng để trồng xen trong vườn cà phê:
• Cây Sầu riêng (Dona; Ri 6)
• Cây Tiêu (Trâu, Sẻ, Phú Quốc, Vĩnh Linh)
• Cây bơ (Booth 7, Sáp Dak mil, 034)
• Cây Macadian
• Cây công nghiệp ngắn ngày...

2. Các loại hình trồng xen trồng cây che bóng và chắn gió trong vườn cà phê

2.1. Trồng xen cây ngắn ngày giai đoạn kiến thiết cơ bản 

Vườn cà phê kiến thiết cơ bản  
trồng xen cây họ Đậu

Trồng xen gừng trong vườn cà phê  
kiến thiết cơ bản

Trồng luân canh canh Muồng hoa vàng  
để cải tạo đất trước khi trồng tái canh
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- Trồng xen nghệ, gừng, đinh lăng, khoai sọ, đậu đỗ, ngô lai, muồng... vào vườn cà phê thời kỳ kiến 
thiết cơ bản và đầu kinh doanh với tỷ lệ 2 - 3 hàng xen giữa 2 hàng cà phê vối.

- Hình thức này đã làm tăng hàm lượng đạm, tăng sinh khối, cải thiện tính chất đất canh tác, tăng 
thu nhập, cụ thể:

• Muồng lá dài hơn 20 tấn chất xanh/ha; khoảng 126 kg N/ha.
• Cây trồng xen che phủ đất tăng độ ẩm đất tầng 0 - 40 cm khoảng 2%.
• Cải thiện lý hóa tính đất, tăng hàm lượng mùn, đạm, lân tổng số và lân dễ tiêu tăng.

2.2. Trồng xen cây công nghiệp, cây ăn quả trong vườn cà phê
- Một số mô hình trồng xen cây công nghiệp dài ngày 
• Tiêu xen cà phê: Tiêu: 6m × 3m = 555 cây/ha; Cà phê 1.110 cây/ha.
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• Sầu riêng xen cà phê kiến thiết cơ bản đến năm 
thứ 8: 

 + Khoảng cách 12 × 9, tương đương  93 cây 
 + Số cây cà phê 1.017 cây/ha

• Sầu riêng xen cà phê từ khoảng năm thứ 8 trở đi 
 + 93 cây sầu riêng và 645 cây cà phê.
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• Bơ xen cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản đến 
năm thứ 8 

 + Khoảng cách cây Bơ 12 m × 12 m tương 
đương 70 cây/ha, số cây cà phê còn lại 1.040 
cây/ha. 

• Bơ xen cà phê từ khoảng năm thứ 8 trở đi
 + 70 cây bơ và còn duy trì 760 cà phê cây/ha.
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•  Macadian xen cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản 
đến khoảng năm thứ 10

 + Trồng xen với các mật độ 111 cây/ha (khoảng 
cách 15 × 6m), 124 cây/ha (khoảng cách  9 × 
9m) và 138 cây/ha (khoảng cách 12 × 6m).

•  Macadian xen cà phê từ khoảng năm thứ 10 trở đi
 + 138 cây maca và còn lại 420 cây cà phê/ha.
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•  Mô hình xen canh hỗn hợp
 + Sầu riêng, bơ, tiêu kiến thiết cơ bản đến năm 
thứ 8.

 + Sầu riêng, bơ, tiêu giai đoạn kinh doanh từ 
khoảng năm thứ 8 trở đi.
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2.3. Lưu ý khi trồng và chăm sóc cây trồng xen
- Trồng đúng mật độ khoảng cách theo khuyến cáo, không trồng chen.
- Trừ cây tiêu, các loại cây công nghiệp khác thiết kế trồng vào hố cà phê (nếu tái canh, trồng mới),

không trồng trên lối đi giúp thuận tiện chăm sóc và thu hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
- Lựa chọn những giống cây trồng xen phù hợp tại địa phương.
- Trồng và chăm sóc cây trồng xen đúng quy trình kỹ thuật theo quy trình khuyến cáo của Bộ Nông

nghiệp và PTNT.
- Đầu tư cắt tỉa cành, bón phân cân đối hợp lý cho cây trồng xen.
- Để tránh lây nhiễm chéo khi sử dụng thuốc BVTV cho cây trồng xen.
• Áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
• Không sử dụng thuốc cấm.
• Không sử dụng các loại thuốc có nguy cơ lây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng cà phê.
- Tầng tán thấp nhất của cây trồng xen (trừ tiêu) luôn cao hơn tán trên cây cà phê ít nhất 50 cm.
Những điểm cần ghi nhớ:
- Chỉ mua giống ở những nơi được cơ quan chuyên môn công nhận và biết rõ nguồn gốc giống.
- Hãy lưu ý chọn giống trồng chín trung bình đến muộn, kháng gỉ sắt.
- Nếu trồng giống thuần chủng hãy trồng ít nhất 3 dòng/vườn xen kẽ thành từng hàng.
- Đầu tư nhân công chăm sóc cho cây trồng xen như cây cà phê.
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IV. THỰC HÀNH
- So sánh giữa cây giống đạt tiêu chuẩn và không đạt tiêu chuẩn.
- Làm mẫu và để học viên thực hành kỹ thuật ghép cải tạo và ghép trong vườn ươm.
- Thăm vườn trồng xen của nông hộ và cùng học viên đánh giá trồng xem đã đúng mật khoảng cách 

chưa? Tại sao và đưa ra khuyến cáo.

C. Câu hỏi thảo luận
Câu 1: Hãy cho biết hiện nay anh chị đang trồng những loại giống cà phê nào? Mua ở đâu, hay tự lấy giống để ươm? 
Câu 2: Anh chị hãy cho biết những giống chín muộn và có khả năng kháng gỉ sắt cao và chịu hạn?
Câu 3: Hãy nêu những lợi ích của việc chọn giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng?
Câu 4: Theo anh chị với giá nông sản biến động, chúng ta có nên chặt trồng, trồng rồi chặt hay chúng ta cứ chăm 
sóc tốt?
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A. Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên sẽ:
1. Trình bày được kỹ thuật tưới nước cho cà phê, và bảo tồn nguồn nước.
2. Biết cách đo và tính toán lượng nước tưới.
3. Áp dụng và chia sẻ lại cho những người trồng cà phê.
B. Nội dung

BÀI 5. QUẢN LÝ NƯỚC TƯỚI CHO VƯỜN CÀ PHÊ - BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC

I. NGUYÊN TẮC TƯỚI NƯỚC CHO CÀ PHÊ
Bốn nguyên tắc đúng trong tưới nước cho cà phê 
- Tưới đúng thời điểm
- Tưới đúng lượng nước
- Tưới đúng chu kỳ
- Tưới đúng cách. 
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II. THỜI ĐIỂM TƯỚI NƯỚC CHO VƯỜN CÀ PHÊ

1. Tưới lần đầu 
- Khi các mầm hoa phát triển đầy đủ tới đốt ngoài cùng của các 

cành và khoảng 75 - 80% số cây trên vườn là thời điểm cần tưới. Việc 
xác định đúng thời điểm tưới lần đầu sẽ giúp vườn cà phê ra hoa và đậu 
quả và chín tập trung.

- Thông thường, độ ẩm cần tưới được xác định cao hơn độ ẩm cây 
héo vì tại độ ẩm cây héo, cây trồng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sinh trưởng và phát triển. 

- Độ ẩm cần tưới ở tầng 0 - 30 cm được xác định cho đất bazan là 
khoảng 27%.

- Tưới sớm khi nụ hoa chưa phân hóa đầy đủ sẽ làm cho hoa nở không 
tập trung, quả chín rải rác, làm tăng chi phí và lãng phí nguồn nước.

- Tưới muộn quá cây bị suy kiệt, rụng lá, khô cành, nở hoa kém, 
năng suất thấp, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây.

2. Các lần tưới sau
- Từ 25 - 30 ngày tùy vào đất, kỹ thuật canh tác.
- Theo dõi cây cà phê lúc sáng sớm hoặc chiều muộn.
- Tưới nước khi thấy những lá ở các đầu cành hơi bị rủ xuống.
- Theo dõi dự báo thời tiết, hoạt động của một số loài sinh vật mẫn cảm với sự thay đổi của thời tiết 

để quyết định việc tưới nước những đợt tiếp theo.

Hoa cà phê nở đồng loạt → cà phê  
chín đồng loạt



85

Sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào có trách nhiệm trong sản xuất cà phê bền vững

3. Cách xử lý khi mưa trái vụ đối với cà phê

Khi có những trận mưa trái vụ trước đợt ra hoa lần thứ nhất chúng ta cần: 
- Quan sát vườn cây, nếu thấy lượng hoa sẽ nở không đáng kể 

(dưới 10%) thì không cần phải tưới.
- Tưới nước ngay sau khi mưa (đào 1 hố nhỏ trong vườn sau 

khi mưa dứt để kiểm tra. Nếu thấy lượng mưa thấm sâu chưa đến 
15 cm thì phải tưới bổ sung. Ngược lại lượng mưa thấm sâu trên 
15 cm thì không cần tưới).

- Tránh được tình trạng không nở hoa được (hoa chanh hoặc 
hoa đào).

III. LƯỢNG NƯỚC TƯỚI CHO VƯỜN CÀ PHÊ

1. Lượng nước tưới

- Lượng nước tưới sẽ giúp cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt. Không tưới quá nhiều hoặc 
ít quá so với nhu cầu của cây.

- Tùy thuộc vào điều kiện đất đai, khí hậu và các biện pháp canh tác mà xác định lượng nước tưới 
phù hợp, đất bazan tưới lượng nước nhiều hơn và chu kỳ tưới kéo dài hơn đất khác.

- Lượng nước tưới còn tùy thuộc vào diễn biến thời tiết trong năm như mưa dứt sớm hay dứt muộn, 
mưa tới sớm hay tới muộn...

TBL

Hoa đào (Cà phê bị mưa trái vụ  
không tưới kịp hoa bị hỏng)
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Bảng 10: Lượng nước tưới cho cà phê

Lượng nước Tưới phun mưa (m3/ha/lần) Tưới dí (lít/gốc/lần)
Thời kỳ kinh doanh 450 - 500 390 - 400
Thời kỳ KTCB (năm 3) 300 - 350 250 - 300
Thời kỳ KTCB (năm 1 - 2) 150 - 200

2. Các phương pháp tưới và cách tính toán lượng nước tưới 
- Tưới gốc
• Ưu điểm

 + Chi phí thấp;
 + Chỉ làm ẩm vùng đất dưới tán cây;
 + Dễ bảo dưỡng trang thiết bị (ống tưới, máy bơm…);
 + Tiết kiệm nước hơn so với tưới phun mưa.

• Nhược điểm
 + Cần nhiều nhân công;
 + Thao tác nặng nhọc.

• Ví dụ về cách tính lượng nước tưới dí
 + Nếu thời gian bơm đầy một thùng 200 lít là 30 giây;
 + Cần tưới 400 lít/hố;
 + 400/200 = 2 → 2 × 30 = 60 giây;
 + Cần tưới 60 giây/hố.

Lặp lại các quy trình về cách tính lượng nước khi di chuyển máy hay lắp thêm đường ống mới.
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- Tưới phun mưa
• Ưu điểm

 + Cải tạo tiểu khí hậu vườn cây;
 + Làm sạch bề mặt lá cùng với nhiều loại bụi bẩn khác bám trên 
cây cà phê;

 + Thuận tiện khi tưới trên các địa hình đồi dốc khác nhau.

• Nhược điểm
 + Tốn nước hơn so với tưới gốc;
 + Chi phí đầu tư các trang thiết bị đắt tiền;
 + Tiêu tốn nhiều nguyên liệu khi vận hành vì cần áp lực nước cao;
 + Phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết nhất là gió.

• Ví dụ về cách tính lượng nước tưới phun mưa
 + Lượng nước cần tưới là 400 lít/cây;
 + Công suất bơm là 200 lít/phút;
 + Số cây được tưới cùng lúc là 100 cây;
 + 100 cây × 400 lít = 40.000 lít;
 + 40.000 lít/200 lít/phút = 200 phút;
 + 3 tiếng 20 phút chuyển béc.

Tưới phun mưa (internet)
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- Tưới béc khu vực
• Ưu điểm

+ Tiết kiệm nước;
+ Giảm công bón phân mùa khô, và công tưới;
+ Vận hành nhẹ nhàng.

• Nhược điểm
+ Chi phí cho đường ống lắp đặt cao;
+ Nguy cơ bị đứt do chuột, sóc, máy cắt cỏ…

- Tưới nhỏ giọt
• Ưu điểm

+ Tiết kiệm nước;
+ Tiết kiệm phân bón;
+ Hệ số sử dụng phân cao;
+ Giảm công bón phân, tưới;
+ Cung cấp kịp thời dinh dưỡng cho cây;
+ Ít phụ thuộc vào thời tiết.

• Nhược điểm
+ Đắt tiền;
+ Khó thiết kế trong những vườn cà phê kinh doanh hiện có.

Cách tính lượng nước tưới phun mưa khu vực và tưới nhỏ giọt: Căn 
cứ vào thông số kỹ thuật của nhà sản xuất và thiết kế sẽ tính toán lượng 
nước tưới phù hợp.

Tưới béc khu vực 

Dây tưới nhỏ giọt (netafim)
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IV. CÁC BIỆP PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TƯỚI NƯỚC CHO CÀ PHÊ
- Xác định đúng thời điểm tưới lần đầu và kiểm tra vườn để tưới những đợt tiếp theo.
- Lựa chọn phương pháp tưới phù hợp.
- Tưới đúng, đủ lượng nước theo khuyến cáo, không tưới quá nhiều, quá ít nước.
- Thường xuyên bảo dưỡng máy, đường ống.
- Duy trì vườn cây có chắn gió và các tầng tán (cây rừng tầng cao, cây ăn quả, cà phê, thảm phủ).
- Nên tạo nguồn nước mặt bằng hình thức xây dựng hồ cộng đồng.

V. BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC
- Xây dựng hồ cộng đồng
• Ở những khu vực có điều kiện. 
• Tổ chức họp dân phân tích lợi ích khi tham gia xây dựng hồ 

cộng đồng, hiến đất, xây dựng quy chế quản lý hồ cộng đồng và chia 
sẻ lợi ích cho người dân.

• Chính quyền địa phương cần tham gia và chứng kiến.
• Đến mùa tưới, các hộ sẽ họp bàn lên lịch tưới cụ thể luân phiên, như vậy lượng nước sẽ được duy 

trì khi không có nhiều hộ cùng tưới một lúc.
- Tạo vùng đệm xanh ven ao, hồ sông suối
• Không trồng cà phê sát hồ mà chừa khoảng 3 - 5 m để cỏ mọc tự nhiên, trồng cây rừng, hoặc các 

loại cây mà chúng ta không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
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- Không gây ô nhiễm nguồn nước
• Rác thải độc hại cần phải được 

thu gom về nơi quy định, không vứt bỏ 
bao bì chai lọ xuống ao hồ sông suối.

• Không súc rửa bình thuốc và 
thuốc dư thừa sau khi sử dụng xuống 
ao hồ giếng.

- Không phá, làm suy thoái rừng.
• Việc phá rừng lấy đất canh tác 

nông nghiệp sẽ dẫn đến suy giảm mực Ném rác thải xuống nguồn nước (TBL) Chặt phá rừng (Internet)
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nước ngầm nghiêm trọng mặt khác khi mưa xuống nước không được giữa lại mà chảy thẳng ra sông suối 
gây hiện tượng xói mòn, rửa trôi.

- Bổ cập nước ngầm
• Sử dụng những giếng đào trong lô cà phê để thiết kế MAR đơn giản tận dụng nước mưa bổ cập 

nước ngầm.
 Những điểm cần ghi nhớ:
- Xác định đúng thời điểm tưới lần đầu;
- Biết phương pháp tính toán lượng nước tưới;
- Không phá rừng đầu nguồn;
- Không gây ô nhiẽm nguồn nước. 

VI. THỰC HÀNH
- Cách đo lượng nước tưới béc, dí.
- Xác định mức độ phân hóa mần hoa.

C. Câu hỏi thảo luận
Câu 1: Anh chị hãy cho biết những lợi ích của việc xác định đúng thời điểm tưới lần đầu?
Câu 2: Anh chị hãy tính thời gian tưới cho 1 ha cà phê kinh doanh bằng phương pháp tưới dí với lượng nước 400 lít/gốc/lần?
Câu 3: Anh/chị hãy nêu những biện pháp nâng cao hiệu quả tưới nước cho cà phê và các biện pháp bảo tồn nguồn nước?
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A. Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên sẽ:
1. Nhận diện được những loại cỏ phổ biến trong vườn cà phê, những loại cần thay thế.
2. Trình bày được các biện pháp quản lý cỏ trong vườn cà phê và bảo tồn đất. 
3. Áp dụng và chia sẻ lại cho những người trồng cà phê.
B. Nội dung

BÀI 6. QUẢN LÝ CỎ TỰ NHIÊN - BẢO TỒN ĐẤT TRONG VƯỜN CÀ PHÊ

I. QUẢN LÝ CỎ TỰ NHIÊN

1. Khái niệm cỏ tự nhiên
Cỏ tự nhiên là thực vật gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp và 

ngoài ý muốn của con người. Chúng cạnh tranh ánh sáng, nước và 
chất dinh dưỡng với các cây trồng ở trong vườn. Tuy vậy, mỗi loại cỏ 
cũng có những lợi ích nhất định.

2. Lợi ích
- Cung cấp mùn, dinh dưỡng cho đất.
- Giữ ẩm, giảm bốc thoát hơi nước và ổn định nhiệt độ đất.

Vườn cà phê, trồng xen bơ  
và duy trì thảm phủ
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- Chống xói mòn, rửa trôi, ổn định và làm tăng pH đất.
- Cung cấp thức ăn cho gia súc, con người.
- Làm thuốc chữa bệnh.
- Cải tạo đất ô nhiễm, ngăn cản hóa chất.
- Nơi trú ngụ, phát triển của các loài thiên địch và vi sinh vật  

có ích. 
- Sử dụng để che tủ gốc, bề mặt đất, vườn ươm, chuồng trại.
- Có loại tiết ra các chất xua đuổi, chỉ thị tuyến trùng.
- Một số loài là cây chỉ thị về môi trường đất.

3. Tác hại
- Cản trở các hoạt động canh tác và thu hoạch.
- Cản trở sự phát triển của cây do cạnh tranh nước, dinh dưỡng, 

ánh sáng, không gian sống.
- Tăng chi phí sản xuất do cỏ phát triển nhanh và có nhiều 

hình thức sinh sản (hạt, thân rễ, củ, ngọn chồi...).
- Ký chủ của một số loại sâu bệnh hại và là nơi trú ẩn của chuột, 

côn trùng có hại như muỗi...
- Có thể gây cháy vào mùa khô.

Cỏ làm thức ăn gia súc

Quản lý không tốt để cỏ lấn át,  
cà phê không phát triển.
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4. Một số loại cỏ tự nhiên phổ biến trên vườn cà phê

Cỏ Trai

Cỏ Đuôi chuồn râu

Cỏ Hôi

Cỏ Ruột gà lớn

Cỏ Xuyến chi

Cỏ Tranh

Cỏ Chi

Cỏ Mần trầu

Cỏ Gấu

Cỏ Trinh nữ

Cỏ Chân gà

Cỏ Trinh nữ
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5. Một số loại cỏ cần thay thế 
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II. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỎ TỰ NHIÊN

1. Khái niệm các biện pháp quản lý
- Chuyển đổi thành phần quần xã cỏ tự nhiên từ loài không mong muốn sang loài mong muốn.
- Giảm mật độ cỏ tự nhiên để tránh giảm hụt sản lượng cây trồng.

2. Mục đích 
- Kiểm soát sự xâm nhập và phát triển của cỏ, quản lý khoa học và hiệu 

quả để tận dụng các lợi ích của cỏ. 
- Bảo vệ tài nguyên đất, phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, 

bền vững.
- Giúp cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt, tăng năng suất, giảm 

giá thành.
- Thuận lợi trong quá trình chăm sóc và thu hoạch cà phê.
- Tăng năng suất lao động.

3. Nguyên tắc quản lý cỏ 
- Ngăn ngừa, loại bỏ sự cạnh tranh với cây trồng của cỏ tự nhiên.
- Làm cỏ đúng thời điểm (tốt nhất trước khi cỏ ra hoa).
- Áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp cỏ để hạn chế sự gây hại của nó.

4. Các biện pháp quản lý tổng hợp cỏ tự nhiên
- Biện pháp canh tác.

Trồng cây phân xanh luân canh  
cải tạo đất trước khi tái canh

Trồng xen cây họ Đậu giai đoạn cà phê 
kiến thiết cơ bản
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• Trồng cây phủ đất.
• Phơi đất kỹ để diệt mầm bệnh và mầm cỏ.
• Trồng xen cây họ Đậu trước khi trồng cà phê (cố định đạm).
• Trồng xen cây họ Đậu trong giai đoạn kiến thiết cơ bản.
• Trồng đúng mật độ, các giống đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, bón 

phân cân đối, hợp lý để cà phê sinh trưởng và phát triển tốt.
• Luôn duy trì 3 - 4 tầng tán

 + Cây rừng, cây che bóng, chắn gió (cây ăn quả); 
 + Cà phê;
 + Thảm thực vật (như cây họ Đậu, cỏ tự nhiên).

- Biện pháp thủ công và cơ giới
• Chỉ làm sạch cỏ trong vùng tán cây cà phê.
• Ngoài tán, chúng ta chỉ phạt cỏ khi cỏ cao (40 - 70 cm tùy loại) 

hoặc cỏ chuẩn bị ra hoa và luôn chừa lại 
gốc từ 5 - 10 cm.

- Biện pháp sinh học 
Giữ các loài gia súc, gia cầm nhỏ trong 

vườn như: Gà, vịt,... để kiểm soát cỏ.
- Biện pháp hóa học: Phun thuốc trừ cỏ.

Cày bừa nhặt rễ và phơi đất

Duy trì 3 - 4 tầng tán trong  
vườn cà phê

Phạt cỏ chừa lại gốc từ 5 - 10cm Chỉ làm sạch cỏ trong gốc cà phê
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• Áp dụng nguyên tắc 4 đúng
 + Đúng thuốc
 + Đúng lúc
 + Đúng liều lượng  
và nồng độ

 + Đúng cách.

CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG CÁC THUỐC DIỆT CỎ BỊ CẤM

Trường hợp phải dùng thuốc trừ cỏ, nên sử dụng các loại thuốc có các hoạt chất được các chương 
trình chứng nhận cà phê bền vững cho phép và tuân thủ nghiêm thời gian cách ly giữa thời điểm phun 
và thời điểm thu hoạch cho từng loại thuốc.[14,15]

Cây cà phê bị ảnh hưởng thuốc cỏ lưu dẫn Cây cà phê bị ảnh hưởng thuốc cỏ cháy
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NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THUỐC CỎ
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III. BẢO TỒN ĐẤT

1. Sức khỏe của đất
- Sức khỏe của đất là trạng thái tối ưu của các chức năng lý tính, hóa tính và sinh học của đất.
- Điều này có nghĩa là sức khoẻ của đất có thể duy trì năng suất cũng như đa dạng sinh học trong đất, 

duy trì hoặc nâng cao chất lượng nước và không khí, đồng thời hỗ trợ sức khỏe của con người và vật nuôi.
- Sức khỏe của đất mang đến nhiều lợi ích: 
• Con người: sức khỏe tốt, tuổi thọ cao và hạnh phúc.
• Cộng đồng: giúp môi trường sinh thái tốt hơn bằng việc cô lập carbon đất, đa dạng sinh học và chất 

lượng nước tốt hơn.
• Chủ trang trại: lợi nhuận sẽ cao hơn và có khả năng chống chọi với điều kiện bất lợi của thời tiết.
• Nhà sản xuất: Giảm đầu tư và công lao động, kháng sâu bệnh và cho năng suất ổn định.
• Người tiêu thụ: Dinh dưỡng thực phẩm sẽ tốt hơn, mùi vị thơm ngon, không có độc tố, thời gian 

bảo quản dài.[11]

2. Luân canh cây trồng 
- Sử dụng các loại cây luân canh: đậu đỗ, ngô, bông vải... hoặc cây phân xanh họ Đậu (toàn bộ thân lá, 

chất xanh sau thu hoạch cày vùi vào đất).
- Trong thời gian luân canh, sau mỗi vụ thu hoạch cây luân canh, đất cần được cày phơi vào mùa 

nắng hàng năm, tiếp tục gom nhặt rễ cà phê còn sót lại và đốt.
- Bằng việc luân canh cây trồng đã bổ sung thêm các chất dinh dưỡng từ việc cày vùi các cây trồng đất 

sẽ trở nên màu mỡ hơn, sức khỏe của đất được tăng cao và cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.[3,4]
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3. Tác hại của bón phân không cân đối đến đất trồng cà phê
- Thành phần các chất dinh dưỡng trong đất bị thay đổi ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển 

của cây cà phê.
- pH giảm xuống đất chua hơn, đất bị chai cứng.
- Sinh vật như giun đất và vi sinh vật đất phát triển kém.
- Ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái nông nghiệp. 

4. Kỹ thuật tạo thước chữ A
- Gỗ hoặc tre;
- 2 cây dài 2,1 m;
- 1 cây dài 1,2 m;
- Một sợi dây, một cục đá nhỏ.

5. Kỹ thuật tạo đường đồng mức
- Cố định một chân thước chữ A để xác định điểm khởi đầu (H1).
- Di chuyển chân còn lại theo hướng thích hợp đến khi dây rọi khớp 

với điểm giữa của cây ngang, đánh dấu chân thứ 2 (H2).
- Lặp lại các bước như trên cho đến khi hết hàng cây.

Thước chữ A

Học viên đang tạo đường đồng mức
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6. Kỹ thuật làm đất tối thiểu

- Việc làm đất tối thiểu giúp đất không bị rửa trôi, không phá vỡ
kết cấu đất, hạn chế một số loại sinh vật trong đất bị chết và không 
đưa lớp đất xấu ở tầng dưới sâu lên tầng canh tác.

- Tùy từng độ dốc khác nhau mà chúng ta để những bờ đất không
cày phá theo đường đồng mức cách nhau 10 - 15 - 20 m.

- Việc trồng cây theo đường đồng mức và duy trì thảm phủ là
một trong những giải pháp hiệu quả trong việc bảo tồn và chống xói 
mòn đất. 

- Với việc bộ rễ cây cà phê chỉ tập trung ở 15 - 20 cm thì đào hố với kích thước (40 × 40 × 40 cm) là
phù hợp giúp tiết kiệm công lao động, không đưa tầng đất xấu ở dưới lên trên bề mặt nhất là vùng đất 
nhiều bauxite sắt nhôm sẽ gây ngộ độc cho cây. 

Đường đồng mức trồng cà phêCác bước tạo đường đồng mức

1 2
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7. Giới thiệu một số cây che phủ đất

- Cỏ tự nhiên

Cỏ đuôi chồn Cỏ hôi
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- Cỏ trồng

- Cây ngắn ngày

Cây lạc dại

Xen cây lạc Xen cây ngô

Cây Muồng hoa vàng
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8. Bổ sung các biện pháp giảm thoái hóa, chống xói mòn đất

- Bón phân cân đối hợp lý dựa trên bảng phân tích đất.
- Tăng cường bón phân hữu cơ ủ hoai mục.
- Sử dụng tàn dư thực vật trả lại cho đất.
- Luôn duy trì thảm phủ đất ít nhất 5 - 10 cm.
- Hàng năm phun 1 - 2 lần chế phẩm phân giải xenlulo lên 

thảm phủ trong vườn.
- Hạn chế sử dụng các loại phân chua sinh lý như: Super lân, 

sunphát kali (K2SO4), SA...).
- Không tưới tràn.
- Trên vườn nên duy trì 4 tầng tán: cây gỗ tầng rất cao, cây ăn quả, 

cây cà phê và thảm phủ theo đúng mật độ khoảng cách khuyến cáo.
- Tạo gờ hoặc đào mương, trồng các loại cây cỏ có rễ ăn sâu như vetiver, cây cúc quỳ xung quanh lô 

nhất là đầu dốc.
- Trong lô tạo những bờ gờ cao 20 - 25 cm vuông góc với hướng dốc và duy trì cỏ mọc trên bờ gờ.
- Luôn thiết kế đường đồng mức và trồng cây theo theo hình nanh sấu trên đất dốc.

Duy trì bờ cỏ để hạn chế xói mòn khi khai hoang 
trên đất dốc
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Những hình ảnh người dân đã thay đổi trong việc quản lý cỏ trong vườn cà phê

 Đưng Knớ - Lạc Dương - Lâm Đồng

Sơn Điền - Di Linh -  
Lâm Đồng

Nam Tiến - Nâm Nung- Đắk Nông

Giang Cách - xã Đắk Đrô - Krông Nô - Đắk Nông

Xã Trang - Đắk Đoa - Gia lai

Bản Nam xã Hua La, TP. Sơn La

Đa Nhim - Lạc Dương - Lâm Đồng

Đà Loan - Đức Trọng - Lâm Đồng
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Kết quả khảo sát, các thành viên HTX đã ý thức được việc quản 
lý cỏ tự nhiên làm cho đất tốt hơn, không hại đến sức khỏe người lao 
động, cây trồng và ô nhiễm môi trường.

HTX Quyết Tiến, Đắk Song - Đắk Nông có thành viên 100% 
không dùng thuốc cỏ và phát chừa gốc theo khuyến cáo.

Trong vùng còn khoảng 5% số hộ dùng thuốc trừ cỏ. [23]

9. Kết quả phân tích vi sinh vật có ích trong đất qua thí nghiệm 
(Wasi - GCP 2023)

Bảng 11: Vi sinh vật phân giải xenlulo trong đất [18]

STT Công thức Thời điểm thu mẫu
Vi sinh vật phân giải xenlulo (CFU/g)
Tổng số Bacillus amyloliquetciens

1 CT1. Trồng cây họ 
Đậu che phủ đất

5/2021 24,6 × 103 6,2 × 103
12/2022 200,6 × 103 46,7 × 103

Tỷ lệ tăng (%) 715,45 653,23

2 CT2. Làm cỏ cơ giới 
khi cỏ đạt 40 cm

5/2021 10,2 × 103 7,5 × 103
12/2022 51,8 × 103 20,8 × 103

Tỷ lệ tăng (%) 407,84 177,33

3 CT3. Làm cỏ cơ giới 
khi cỏ đạt 80 cm

5/2021 50,5 × 103 13,6 × 103
12/2022 66,6 × 103 28,7 × 103

Tỷ lệ tăng (%) 31,88 111,03

Vườn cây được quản lý cỏ rất tốt ở HTX Quyết Tiến 
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Bảng 12: Vi sinh vật phân giải lân trong đất

STT Công thức Thời điểm thu mẫu Vi sinh vật phân giải lân (CFU/g)
Tổng số Pseudomonas florescens

1 CT1. Trồng cây họ 
Đậu che phủ đất

5/2021 1,4 × 103 0,4 × 103
12/2022 41,0 × 103 20,8 × 103

Tỷ lệ tăng (%) 2.828,57 5.100,0

2 CT2. Làm cỏ cơ giới 
khi cỏ đạt 40 cm

5/2021 2,1 × 103 0
12/2022 28,4 × 103 13,3 × 103

Tỷ lệ tăng (%) 1.252,38 -

3 CT3. Làm cỏ cơ giới 
khi cỏ đạt 80 cm

5/2021 2,3 × 103 1,2 × 103
12/2022 15,9 × 103 6,1 × 103

Tỷ lệ tăng (%) 591,30 408,33

Bảng 13: Vi sinh vật cố định đạm trong đất

STT Công thức Thời điểm thu mẫu
Vi sinh vật cố định đạm (CFU/g)

Tổng số Azotobacter chrococcum

1 CT1. Trồng cây họ 
Đậu che phủ đất

5/2021 0,7 × 103 0,1 × 103

12/2022 16,7 × 103 10,2 × 103

Tỷ lệ tăng (%) 2.285,71 10.100,0
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2 CT2. Làm cỏ cơ giới 
khi cỏ đạt 40 cm

5/2021 1,1 × 103 0
12/2022 9,5 × 103 4,4 × 103

Tỷ lệ tăng (%) 763,64 -

3 CT3. Làm cỏ cơ giới 
khi cỏ đạt 80 cm

5/2021 0 0

12/2022 8,3 × 103 6,7 × 103

Tỷ lệ tăng (%) - -

10. Kết quả thực tế đo pH đất ở các vườn có sinh thái khác nhau
Vườn ông Nguyễn Văn Hòa, thôn Bình Minh, xã Ea Pô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, gia đình sử 

dụng thuốc trừ cỏ. Ngày đo 15/10/2023. pH rất thấp. 

Đo bề mặt

pH rất thấp, được đo ở vườn 
tiêu sử dụng thuốc cỏ
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Vườn ông Nguyễn Văn Côn, thôn 1, xã Cư Knia Cư Jut, Đắk Nông. Gia đình quản lý cỏ trong vườn 
tiêu. Ngày đo 8/10/2023.

pH rất tốt, được đo tại vườn 
tiêu không sử dụng thuốc cỏ 

pH rất tốt , được đo ở vườn cà 
phê quản lý tốt cỏ tự nhiên 

Vườn ông Trần Văn Việt, xã Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng. Quản lý cỏ tự nhiên, không dùng 
thuốc trừ cỏ. Ngày đo 26/11/2023. 
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Vườn ông Nguyễn Văn 
Long xã Trang - Đắk Đoa 
- Gia Lai, quản lý tốt cỏ tự 
nhiên không dùng thuốc cỏ 
pH = 5,25 đo trên bờ bồn, 
pH = 5,9 do dưới bồn cà phê.

Những điểm cần ghi nhớ:
- Hãy coi cỏ tự nhiên trong vườn cũng quý như những loại cây mà chúng ta trồng.
- Những lợi ích của cỏ tự nhiên.
- Luôn chừa gốc 5 - 10 cm khi quản lý cỏ tự nhiên, không làm sạch hoặc phun thuốc trừ cỏ.
- Tuyệt đối không dùng thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất Glyphosate.
- Không nên đào hố quá to và sâu.
- Luôn thiết kế và trồng cây theo đường đồng mức.



112

BÀI 6. QUẢN LÝ CỎ TỰ NHIÊN - BẢO TỒN ĐẤT TRONG VƯỜN CÀ PHÊ

IV. THỰC HÀNH
- Cách làm thước chữ A và tạo đường đồng mức. 
- Đo độ pH trong đất ở vùng có cỏ và không có có (trên mặt đất và đào sâu xuống 20 - 25 cm).
- Chỉ ra những loại cỏ tự nhiên nên duy trì và những loại cỏ cần thay thế.
- Đào hố cạnh bồn cà phê để hướng dẫn viên cùng học viên xác định độ sâu của bộ rễ cà phê.

C. Câu hỏi thảo luận
Câu 1: Anh chị hãy cho biết những lợi ích của cỏ tự nhiên?
Câu 2: Anh chị hãy cho biết lợi ích của việc duy trì thảm phủ trên vườn cà phê?
Câu 2: Anh chị hãy cho biết lợi ích của việc trồng cây theo đường đồng mức?
Câu 4: Anh chị cho biết sức khỏe của đất ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của chúng ta?
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Phụ lục 1: Bảng tóm tắt các quy định về thuốc bảo vệ thực vật và Mức dư lượng tối đa (MRL)  
ở Việt Nam, EU và Hoa Kỳ đối với cà phê (Cabi - GCP 2023) [19]
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Ghi chú:  
* Mức Dư lượng Tối đa Mặc định là 0,01 mg/kg theo Điều 18(1)(b) Quy định 396/2005. 
+ Chlorfluazuron + Clothianidin, Bismerthiazol + Fenoxanil, Fenoxanil + Kresoxim methyl, Flumorph + Metalaxyl-M, 
Tricyclazole, Kresoxim- methyl, Oxytetracycline + Streptomycin 
++ Dự kiến bị cấm tại Việt Nam (Nguồn PPRI) 
* Cơ sở dữ liệu thuốc trừ sâu của EU, mã số sản phẩm cho cà phê nhân: 0620000 
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 CHÚ THÍCH cho Mã và Chữ viết tắt được sử dụng:

Mã/Từ viết tắt Ý nghĩa
√ Đã được phê duyệt
X Không được phê duyệt
NL Không được liệt kê (hoặc Không được liệt kê để sử dụng cho cà phê ở Việt Nam)
PD Chưa giải quyết
N/A Không áp dụng hoặc Không có sẵn

MRL = 0.05 Hoạt chất không được phép sử dụng ở EU nhưng được chấp nhận nhập khẩu với 
Mức dư lượng tối đa được chỉ định.

MRL = 0.05 Hoạt chất được phê duyệt để sử dụng ở EU và để nhập khẩu với Mức dư lượng 
tối đa được chỉ định.

Glyphosate Thuốc trừ sâu/Hoạt chất được xác định thuộc Danh mục quan ngại/Cần quan tâm I.

Pyraclostrobin Thuốc trừ sâu/Hoạt chất được xác định thuộc Danh mục quan ngại/Cần quan tâm 
II. [19]

Phụ lục 2: Các loại thuốc được phép sử dụng và không được phép sử dụng tại Việt Nam
Hàng năm Cục BVTV Bộ Nông nghiệp và PTNT luôn cập nhật bổ sung những loại thuốc cấm và 

thuốc được phép sử dụng trên Website của Cục Bảo vệ thực vật: Ví dụ năm 2023: Thông tư số 09/2023/
TT-BNNPTNT ngày 24/10/2023 về Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh 
mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam, hoặc từ khóa tìm kiếm “Danh mục thuốc BVTV được phép 
sử dụng và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam” trên Google.



123

Sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào có trách nhiệm trong sản xuất cà phê bền vững

Phụ lục 3: Các chế phẩm dùng để ủ phân hữu cơ vi sinh
- Chế phẩm SOFRI - VST3
• Cách sử dụng: 1 lít chế phẩm vi 

sinh + 3 kg đường + 100 lít nước sạch, 
trộn đều. 

• Ủ 2 giờ. Lấy 30 lít tưới đều lên 1 
tấn rác hữu cơ (vỏ trấu cà phê, rơm rạ, 
phân bò, cỏ...). 1 tuần trộn đều. Tưới 
thêm 30 lít nữa. Ủ thêm 1 tuần → sản 
phẩm phân bón hữu cơ vi sinh. 

Địa chỉ: Viện Cây ăn quả miền Nam
Cây số 1975, Quốc Lộ 1, Xã Long Định, Châu Thành, Tiền Giang
- Chế phẩm RACOZIME
• Dùng chế phẩm Bacillus sp., enzyme chuyên biệt xử lý thảm phủ 

thành chất hữu cơ. 1 lít pha được 500 lít nước, phun đều.
• Dùng chế phẩm Bacillus sp., enzyme để ủ phân. 1 lít ủ 5m3 sau 28 

ngày không đảo, kết quả phân chuồng đã hoai mục hết mùi hôi.
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- Chế phẩm EMUNIV
• Đọc kỹ hưỡng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất;
• Địa chỉ: P111 D6 - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - Hà Nội;
• Website: www.emuniv.com

- Chế phẩm Tricoderma
• Đọc kỹ hưỡng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất;
• Địa chỉ: 13 đường 16 KP4 - P. An Phú - TP. Thủ Đức;
• Website: www.phanbondientrang.vn

- Chế phẩm IMO4 tự sản xuất để ủ xác bã thực vật thành phân hữu cơ vi sinh. 

Chưa xử lý Sau khi xử lý IMO4

Hình ảnh tại tổ hợp tác Yu Mnang cofee - Da Sar - Lạc Dương - Lâm Đồng.
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Phụ lục 4: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11041-2:2017  
NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - PHẦN 2: TRỒNG TRỌT HỮU CƠ

Bảng A.1 - Phân bón và chất ổn định đất được phép sử dụng trong trồng trọt hữu cơ

Tên chất Mô tả và điều kiện sử dụng
I. Các chất có nguồn gốc từ động vật và thực vật

Phân động vật (bao gồm cả phân khô), phân thải lỏng (1), 
nước tiểu, phân ủ (compost)

Đối với phân từ cơ sở chăn nuôi quy mô công nghiệp 
(nuôi nhốt), chỉ sử dụng phân đã hoai mục/phân hủy 
hoàn toàn (ví dụ: bằng quá trình ủ hoặc lên men).

Phân chim  
Bột huyết, bột thịt, xương, bột xương  
Bột móng động vật, bột sừng, bột lông vũ, len (2), lông 
động vật, tóc  

Các sản phẩm từ sữa  
Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ví dụ: bột cá, chitin từ 
vỏ động vật giáp xác)  

Phụ phẩm đã phân hủy sinh học, có nguồn gốc động vật 
hoặc thực vật, ví dụ: phụ phẩm từ quá trình chế biến thực 
phẩm, thức ăn chăn nuôi, hạt có dầu, bia rượu, rỉ đường, 
phụ phẩm công nghiệp dệt...

Các phụ phẩm không chứa vật liệu đã biến đổi gen; 
không được xử lý bằng phụ gia tổng hợp.

Phụ phẩm từ quá trình chế biến cọ dầu, dừa, cacao, bao 
gồm cả xơ dừa, quả dừa khô, vỏ quả cacao...  

Tồn dư cây trồng, cây che phủ đất, phân xanh, rơm rạ, 
bèo hoa dâu  
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Tên chất Mô tả và điều kiện sử dụng
Gỗ, vỏ cây, mùn cưa, phoi bào gỗ, tro từ gỗ, than củi, 
dấm gỗ, dấm tre Không được xử lý bằng hóa chất tổng hợp

Canxi lignosulfonat  
Rong biển, sản phẩm và phụ phẩm từ rong biển, tảo  

Than bùn Không chứa chất phụ gia tổng hợp; cho phép dùng cho 
hạt giống, bầu giống; không dùng làm chất ổn định đất.

Chế phẩm và chất chiết từ thực vật  
Phân ủ từ các thành phần nêu trong bảng này, bã thải sau 
khi thu hoạch nấm, phân giun, hạt phân và nước dịch do 
giun và côn trùng thải ra

 

Chất thải sinh hoạt đã được lên men hoặc ủ, đã phân loại, 
từ các nguồn riêng rẽ và được giám sát về các chỉ tiêu  
ô nhiễm

 

Các sinh vật có mặt tự nhiên trong đất trồng,  
ví dụ: giun đất  

II. Các chất khoáng
Xỉ bazơ/xỉ chứa thành phần phosphat  
Sản phẩm bổ sung canxi và magie (calcareous and 
magnesium amendments)  

Đá xay, bột đá  
Đá vôi, đá sét vôi (marl), maerl, đá phấn  
Dung dịch canxi clorua Chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên
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Tên chất Mô tả và điều kiện sử dụng
Clorua từ đá vôi Chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên
Thạch cao (canxi sulfat) Chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên
Đá magie, khoáng kieserit, muối epsom (magie sulfat) Chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên
Đá khoáng potash, muối mỏ kali (ví dụ: kainit, sylvinit) Hàm lượng clorua nhỏ hơn 60%

Khoáng potash sulfat (ví dụ: paten kali) Thu được từ các quá trình vật lý nhưng được làm giàu 
bằng quá trình hóa học để làm tăng khả năng hòa tan

Lưu huỳnh Chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên

Phosphat thiên nhiên, ví dụ: đá phosphat Hàm lượng cadimi không được vượt quá 90 mg/kg 
phospho pentoxit (P2O5)

Nhôm canxi phosphat Hàm lượng cadimi không được vượt quá 90 mg/kg 
phospho pentoxit

Đất sét (ví dụ: bentonit, perlit, vermiculit, zeolit)  

Natri clorua Không xử lý bằng hóa chất trong quá trình sản xuất 
muối

Các nguyên tố vi lượng (bo, cobalt, đồng, sắt, mangan, 
molybden, kẽm)  

Bã rượu (stillage) và dịch chiết từ bã rượu Không bao gồm bã rượu chứa amoni
III. Vi sinh vật
Phụ phẩm đã phân hủy sinh học có nguồn gốc vi sinh, ví 
dụ từ công nghiệp chế biến rượu bia  

Chế phẩm vi sinh từ vi sinh vật tự nhiên  
IV. Các chất khác
Chế phẩm sinh học  
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